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Tỉ lệ nam nữ giữ
các chức vụ nhà lập

pháp, cán bộ và
nhà quản lý cao cấp

Tỉ lệ nam nữ
giữ các chức vụ

chuyên môn kỹ thuật

Ước tính thu nhập
của phụ nữ
và nam giới

EDEP đối với
đại diện
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EDEP đối với
đại diện trong kinh tế

EDEP đối
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Chỉ số giáo dục
phân bố đồng đều

Chỉ số thu nhập
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nam giới
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phụ nữ

Ước tính
thu nhập
nam giới

Tỉ lệ biết chữ
ở nam giới 

lớn tuổi
GER 

phụ nữ
GER

nam giới

Tỉ lệ người lớn
thiếu kỹ năng

đọc viết chức năng

Tỉ lệ người sống
dưới chuẩn nghèo

Tỉ lệ thất nghiệp
lâu dài

Chỉ số biết chữ
ở người lớn

Chỉ số GER

Chỉ số giáo dục Chỉ số GDP

Chỉ số phát triển con người HDI

Chỉ số nghèo đói của con người
đối với các nước đang phát triển HPI-1

Chỉ số nghèo đói của con người đối với
một số nước OECD được lựa chọn HPI-2

Chỉ số phát triển liên quan tới giới GDI

Số đo sự trao quyền theo giới GEM
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CHỈ THỊ
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TỈ LỆ
PHẦN TRĂM
TƯƠNG ĐƯƠNG
PHÂN BỐ
ĐỒNG ĐỀU
(EDEP)

CHỈ SỐ
PHÂN BỔ 
ĐỒNG ĐỀU

Một cuộc sống 
khoẻ mạnh và lâu dài

Một cuộc sống 
khoẻ mạnh và lâu dài

Một cuộc sống 
khoẻ mạnh và lâu dài

Một cuộc sống 
khoẻ mạnh và lâu dài

HDI

CHÚ THÍCH CHUYÊN MÔN 1

Tính toán các chỉ số phát triển con người

Sơ đồ dưới đây tóm lược cách thức kiến tạo 5 chỉ số phát triển con người sử dụng trong Báo cáo phát triển con người, nêu bật cả những tương đồng 
và khác biệt giữa chúng. Phần văn bản ở các trang sau sẽ giải thích rõ hơn.
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Chỉ số phát triển
con người (HDI)

Tính HDI

Mốc tính HDI

Chỉ thị

Chỉ số Độ đo =

Mốc giá trị
cực đại

Chỉ số tuổi thọ = 
71,4-25

87,4 - 0
100 - 0

100 - 0
68,7 - 0

0,874

0,687

85-25
0,773

Chỉ số biết chữ ở người lớn =

Chỉ số tổng tỉ lệ đi học =

Chỉ số GDP =
log(8,407) - log(100) Mốc

100USD

Mốc
40.000USD

log(40.000) - log(100)

Chỉ số giáo dục = 2/3 (chỉ số biết chữ ở người lớn) + 1/3 (chỉ số tổng tỉ lệ đi học)

Tỉ lệ biết 
chữ ở 

người lớn
(%)

Tuổi thọ 
(tuổi)

Mốc 
25 tuổi

Mốc 
85 tuổi

Chỉ số
tuổi thọ

Tổng tỉ lệ 
đi học

(%)
Chỉ số

giáo dục

HDI = 1/3 (chỉ số tuổi thọ) + 1/3 (chỉ số giáo dục)

Tuổi thọ

Các chỉ số độ đo

Chỉ số 
GDP

GDP/đầu 
người

(PPP USD)
Thang Lôgarít

Giáo dục GDP

+ 1/3 (chỉ số GDP)
= 1/3 (0,773) + 1/3 (0,812) + 1/3(0,740) = 0,775 

= 2/3 (0,874) + 1/3 (0,687) = 0,812

Giá trị
chỉ thị

Giá trị 
chỉ số

Mốc giá trị 
cực tiểu

Chỉ thị
Chỉ số 
độ đo

giá trị thực - giá trị cực tiểu

giá trị cực đại - giá trị cực tiểu

Tuổi thọ (tuổi)
Tỉ lệ biết chữ ở người lớn (%)*
Tỉ lệ đi học kết hợp (%)
GDP/đầu người (PPP USD) 40.000 100

0100
100 0

2585

* Mốc để tính tỉ lệ biết chữ ở người lớn ngầm 
định tỉ lệ biết chữ tối đa là 100%.  Trong thực tế 
ngưỡng giới hạn 99% được sử dụng để tính HDI.

Giá trị
cực đại

Giá trị
cực tiểu

Chỉ số phát triển con người là một số đo 
tóm lược sự phát triển của con người. Nó 
đo thành tựu trung bình ở một nước theo 3 
độ đo cơ bản của phát triển con người:

Phần minh hoạ này tính HDI theo số liệu của Thổ 
Nhĩ Kỳ.

Trước khi tính chính bản thân HDI, cần 
phải xây dựng một đọ đo cho mỗi chỉ số.  
Để tính các chỉ số này - tuổi thọ, giáo dục và 
GDP – giá trị cực đại và cực tiểu (mốc) được 
lựa chọn cho mỗi chỉ số cơ bản.

Chất lượng của mỗi độ đo được thể hiện 
bằng giá trị từ 0 đến 1 tính theo công thức 
sau:

Sau đó HDI được tính đơn giản là trung 
bình của các chỉ số độ đo.  Hộp bên phải 
đây minh hoạ cách tính HDI cho một nước 
làm mẫu.

Một cuộc đời khoẻ mạnh và lâu dài, đo bằng 
tuổi thọ.
Kiến thức, đo bằng tỉ lệ biết chữ ở người lớn 
(trọng số 2/3) và tỉ số kết hợp tổng lượng học 
sinh đi học tiểu học, trung học và đại học 
(trọng số 1/3).
Mức sống hợp lý, đo bằng GDP/đầu người 
theo Cân  bằng sức mua PPP tính theo USD.

1. Tính chỉ số tuổi thọ
Chỉ số tuổi thọ đo lường thành tựu tương đối về tuổi thọ ở 
một nước. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, tuổi thọ là 71,4 tuổi vào 
năm 2005 thì chỉ số tuổi thọ là 0,773.

2. Tính chỉ số giáo dục
Chỉ số giáo dục đo thành tựu tương đối của một 
nước về cả việc biết chữ ở người lớn và tổng tỉ lệ đi 
học kết hợp cả tiểu học, trung học và đại học.  Trước 
hết, tính chỉ số biết chữ ở người lớn và chỉ số tổng tỉ 
lệ đi học kết hợp.  Sau đó hai chỉ số này được kết 
hợp để tạo thành chỉ số giáo dục, với trọng số 2/3 
đối với việc biết chữ ở người lớn và 1/3 đối với tổng 
tỉ lệ đi học kết hợp.  Với Thổ Nhĩ Kỳ, tỉ lệ biết chữ ở 
người lớn là 87,4% năm 2005 và tổng tỉ lệ đi học kết 
hợp là 68,7% năm 2005, thì chỉ số giáo dục là 0,812.

3. Tính chỉ số GDP
Chỉ số GDP tính bằng cách sử dụng GDP/đầu người đã 
điều chỉnh (PPP USD). Trong HDI thu nhập là yếu tố thay 
thế những độ đo phát triển con người chưa được phản 
ánh trong cuộc sống khoẻ mạnh và lâu dài, và kiến thức.  
Thu nhập được điều chỉnh vì muốn đạt được mức phát 
triển con người đáng kể không đòi hỏi thu nhập phải vô 
hạn. Theo đó, lôgarít thu nhập được sử dụng. Với Thổ 
Nhĩ Kỳ, GDP/đầu người là 8.407USD (PPP USD) năm 
2005, thì chỉ số GDP là 0,740.

4. Tính HDI
Khi các chỉ số độ đo đã tính được rồi, việc 
xác định HDI rất đơn giản.  Chỉ cần tính 
trung bình 3 chỉ số độ đo kia.
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Giá trị của    có tác động quan trọng tới giá trị của HPI.  Nếu    = 1, HPI sẽ là trung bình 
của các độ đo.  Khi    tăng lên, trọng số lớn hơn được gắn cho độ đo nào bị thiếu hụt 
nhiều nhất.  Như vậy, khi    tăng theo hướng vô cùng, HPI sẽ hướng về phía giá trị của 
độ đo bị thiếu hụt nhất (trong ví dụ tính HPI-1 cho Namibia, giá trị đó là 45,4, tương 
đương xác suất sống chưa đến tuổi 40).

Trong Báo cáo này giá trị bằng 3 được sử dụng để cho thêm một ít trọng số đối với 
những lĩnh vực thiếu hụt nghiêm trọng hơn.  Muốn tìm hiểu phân tích chi tiết công 
thức toán học của HPI, xin xem "Khái niệm Phát triển Con người và Đói nghèo: Một 
góc nhìn đa chiều" của Sudhir Anand và Amartya Sen và chú thích chuyên môn trong 
Báo cáo Phát triển Con người 1997 (xem danh mục tài liệu tham khảo lựa chọn cuối Chú 
thích chuyên môn này).

Chỉ số nghèo đói của con người đối 
với các nước đang phát triển (HPI-1)

Tính HPI-1

Chỉ số nghèo đói của con người đối 
với một số nước OECD lựa chọn 
(HPI-2)

Trong khi HDI đo lường thành tựu trung 
bình thì HPI-1 lại đo sự thiếu hụt ở 3 độ đo 
cơ bản trong phát triển con người mà HDI 
thể hiện:

1. Đo sự thiếu hụt về mức sống hợp lý
Trung bình không trọng số của 2 chỉ thị được dùng để đo sự thiếu hụt về mức sống 
hợp lý.

Trung bình không trọng số = 1/2(số dân không sử dụng nguồn nước được cải thiện)
                                           + 1/2(trẻ thiếu cân so với tuổi)

Ví dụ: Bô-li-vi-a
Tỉ lệ số dân không sử dụng nguồn nước được cải thiện = 15%
Tỉ lệ trẻ thiếu cân so với tuổi = 8%
             Trung bình không trọng số = 1/2(15) + 1/2(8) = 11,5%.

2. Tính HPI-1
Công thức tính HPI-1 như sau:

Tính HPI-2
Công thức tính HPI-2 như sau:

Ví dụ: Bô-li-vi-a

Ví dụ: Ca-na-đa

Tại sao = 3 khi tính HPI-1 và HPI-2

Trong đó:
xác suất sống chưa đến tuổi 40 (x 100)

Trong đó:
xác suất sống chưa đến tuổi 60 (x 100)
tỉ lệ người lớn thiếu kỹ năng đọc viết chức năng

Tỉ lệ thất nghiệp lâu dài (từ 12 tháng trở lên)

tỉ lệ số dân dưới chuẩn nghèo thu nhập (50% trung bình của phần thu nhập 
có thể chi tiêu cho hộ gia đình đã điều chỉnh).

tỉ lệ người lớn mù chữ
trung bình không trọng số của số dân không sử dụng nguồn 
nước được cải thiện và trẻ thiếu cân so với tuổiTính HPI-1 còn đơn giản hơn cả HDI.  Các 

chỉ số sử dụng để đo mức độ thiếu hụt đã 
được chuẩn hóa từ 0 đến 100 (bởi chúng 
được thể hiện là %), do vậy không cần phải 
xây dựng chỉ số độ đo như với HDI.

HPI-2 cũng đo sự thiếu hụt ở các độ đo như 
HPI-1 và cũng thể hiện việc bị loại ra ngoài 
xã hội.  Như vậy nó phản ánh sự thiếu hụt 
ở 4 độ đo:

Một cuộc sống khoẻ mạnh và lâu dài - dễ 
chết khá sớm, đo bằng xác suất sống 
chưa đến tuổi 40.
Kiến thức - bị loại ra ngoài thế giới đọc 
và giao tiếp, đo bằng tỉ lệ mù chữ ở 
người lớn.
Mức sống hợp lý - thiếu tiếp cận tới 
những điều kiện kinh tế chung, đo bằng 
trung bình không trọng số của hai chỉ 
tiêu: tỉ lệ dân số không được tiếp cận bền 
vững tới nguồn nước được cải thiện và tỉ 
lệ trẻ thiếu cân so với tuổi

Một cuộc sống khoẻ mạnh và lâu dài - dễ 
chết khá sớm, đo bằng xác suất sống 
chưa đến tuổi 60.
Kiến thức - bị loại ra ngoài thế giới đọc 
và giao tiếp, đo bằng tỉ lệ người lớn 
(16-65 tuổi) thiếu kỹ năng đọc viết chức 
năng.
Mức sống hợp lý - đo bằng tỉ lệ người 
dân dưới chuẩn nghèo thu nhập (50% 
trung bình của phần thu nhập có thể chi 
tiêu cho hộ gia đình đã điều chỉnh).
Việc bị loại ra ngoài xã hội - đo bằng tỉ lệ 
thất nghiệp lâu dài (12 tháng trở lên).
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Chỉ số phát triển liên 
quan tới giới (GDI) Tính GDI

Mốc để tính GDI

Trong khi HDI đo thành tựu trung bình thì 
GDI điều chỉnh thành tựu trung bình để 
phản ánh bất bình đẳng giữa phụ nữ và 
nam giới về các độ đo sau:

Phần minh hoạ này tính GDI theo số liệu của Bốt-xoa-na.

1. Tính chỉ số tuổi thọ phân bổ đồng đều
Bước đầu tiên là tính riêng các chỉ số đối với thành tựu của phụ nữ và nam giới về tuổi 
thọ, sử dụng công thức chung cho chỉ số độ đo.

2. Tính chỉ số giáo dục phân bổ đồng đều
Trước tiên, tính riêng các chỉ số cho phụ nữ và nam giới về tỉ lệ biết chữ ở người lớn và 
tổng tỉ lệ đi học kết hợp cả tiểu học, trung học và đại học.  Tính các chỉ số này khá đơn 
giản vì các chỉ thị được sử dụng đã được làm chuẩn từ 0 đến 100.

3. Tính chỉ số thu nhập phân bổ đồng đều
Trước hết, thu nhập kiếm được của phụ nữ và nam giới (PPP USD) được ước tính (xem 
phụ lục Chú thích chuyên môn này về chi tiết cách tính).  Sau đó chỉ số thu nhập được 
tính cho từng giới.  Đối với HDI, thu nhập được điều chỉnh bằng cách lấy lôgarít của 
thu nhập kiếm được ước tính (PPP USD):

Thứ hai, chỉ số giáo dục được tính riêng cho phụ nữ và nam giới, trong đó 2/3 trọng số 
là chỉ số biết chữ ở người lớn và 1/3 trọng số là chỉ số đi học:

Cuối cùng, chỉ số giáo dục phụ nữ và nam giới được kết hợp lại tạo thành chỉ số giáo 
dục phân bổ đồng đều.

Sau đó, chỉ số phụ nữ và nam giới được kết hợp lại tạo thành chỉ số tuổi thọ phân bổ 
đồng đều, sử dụng công thức chung cho chỉ số phân bổ đồng đều.

Việc tính GDI gồm 3 bước.  Trước hết, chỉ số 
phụ nữ và nam giới ở từng độ đo được tính 
theo công thức chung sau:

Bước thứ hai, chỉ số phụ nữ và nam giới ở 
từng độ đo được kết hợp để làm sao trừng 
phạt được vì những khác biệt về thành tựu 
giữa phụ nữ và nam giới.  Chỉ số thu được, 
thường được gọi là chỉ số phân bổ đồng 
đều, được tính theo công thức chung sau:

  đo sự ngăn chặn bất bình đẳng. Trong 
GDI,    = 2. Như vậy đẳng thức chung ở trên 
sẽ là:

tạo hài hoà giữa chỉ số phụ nữ và nam giới.

Bước thứ ba, tính GDI bằng cách kết hợp 3 
chỉ số phân bổ đồng đều lại thành trung 
bình không trọng số.

Một cuộc sống khoẻ mạnh và lâu dài - đo 
bằng tuổi thọ.
Kiến thức - đo bằng tỉ lệ biết chữ ở người 
lớn và tổng tỉ lệ đi học kết hợp ở cả tiểu 
học, trung học và đại học.
Mức sống hợp lý - đo bằng thu nhập 
kiếm được ước tính (PPP USD).

Chú ý: Giá trị cực đại và cực tiểu (mốc) đối với tuổi thọ tính 
thêm 5 tuổi cho phụ nữ do tuổi thọ của họ cao hơn.  Để bảo 
toàn mối liên hệ giữa giá trị của nam và nữ trong mỗi chỉ số, 
các giá trị bậc thang được tính và sử dụng thay cho những con 
số khi hoặc giá trị của nam hoặc của nữ vượt quá ngưỡng 
(trong trường hợp Tỉ lệ Biết chữ ở Người lớn giá trị ngưỡng 
thực tế là 99% được sử dụng).  Bậc thang này tính bằng cách 
nhân giá trị của nam và nữ với giá trị ngưỡng thực tế rồi chia 
cho giá trị báo cáo cực đại đối với hoặc nam hoặc nữ.

Chỉ thị
Giá trị 

cực đại
Giá trị 

cực tiểu

Tuổi thọ phụ nữ 
(tuổi)

Chỉ số độ đo =

PHỤ NỮ
Tuổi thọ: 48,4 tuổi

Chỉ số tuổi thọ =

Chỉ số thu nhập =

Chỉ số thu nhập = Chỉ số thu nhập =

Tính GDI (còn tiếp ở trang sau)

0,681 0,877
log(5.913) - log(100)

log(40.000) - log(100)

log(19.094) - log(100)

log(40.000) - log(100)

log(giá trị thực) - log(giá trị cực tiểu)

log(giá trị cực đại) - log(giá trị cực tiểu)

48,4 - 27,5
87,5 - 27,5

0,348

NAM GIỚI
Tuổi thọ: 47,6 tuổi

PHỤ NỮ
Tỉ trọng dân số: 0,504
Chỉ số tuổi thọ: 0,348

PHỤ NỮ
Tỉ lệ biết chữ ở người lớn: 81,8%
Chỉ số biết chữ ở người lớn: 0,818
Tổng tỉ lệ đi học: 70,1%
Chỉ số đi học: 0,701

NAM GIỚI
Tỉ lệ biết chữ ở người lớn: 80,4%
Chỉ số biết chữ ở người lớn: 0,804
Tổng tỉ lệ đi học: 69,0%
Chỉ số đi học: 0,690

PHỤ NỮ
Tỉ trọng dân số: 0,504
Chỉ số giáo dục: 0,779

NAM GIỚI
Tỉ trọng dân số: 0,496
Chỉ số giáo dục: 0,766

PHỤ NỮ
Thu nhập kiếm được ước tính (PPP USD): 5.913

NAM GIỚI
Thu nhập kiếm được ước tính (PPP USD): 19.094

NAM GIỚI
Tỉ trọng dân số: 0,496
Chỉ số tuổi thọ: 0,419

Chỉ số tuổi thọ =

Chỉ số giáo dục = 2/3 (chỉ số biết chữ ở người lớn) + 1/3 (chỉ số đi học)

Chỉ số giáo dục phụ nữ = 2/3 (0,818) + 1/3 (0,701) = 0,779

Chỉ số giáo dục nam giới = 2/3 (0,804) + 1/3 (0,690) = 0,766

Chỉ số giáo dục phân bổ đồng đều = {[0,504 (0,779   )] + [0,496 (0,766   )]}    = 0,773

Chỉ số tuổi thọ phân bổ đồng đều = {[0,504 (0,348   )] + [0,496 (0,419   )]}    = 0,380

47,6 - 22,5
82,5 - 22,5

0,419

giá trị thực - giá trị cực tiểu

Chỉ số phân bổ đồng đều

Chỉ số phân bổ đồng đều

= {[Tỉ trọng dân số là nữ (chỉ số     )] phụ nữ

= {[tỉ trọng dân số là nữ (chỉ số phụ nữ   )]
+ [tỉ trọng dân số là nam (chỉ số nam giới   )]}

+ [Tỉ trọng dân số là nam (chỉ số nam giới     )]}

giá trị cực đại - giá trị cực tiểu

Tuổi thọ nam giới 
(tuổi)
Tỉ lệ biết chữ ở người lớn (%)
Tổng tỉ lệ đi học kết 
hợp (%)

Thu nhập kiếm được 
ước tính (PPP USD) 40.000

100

100
82,5

87,5

100

0

0
22,5

27,5
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Tại sao    = 2 khi tính GDI

Giá trị    là mức phạt về bất bình đẳng giới.  Giá trị này càng lớn thì xã hội đó càng bị 
phạt nhiều vì để bất bình đẳng.
Nếu    = 0, bất bình đẳng giới không bị phạt (trong trường hợp này GDI sẽ có cùng giá 
trị như HDI).    càng tăng về hướng vô cùng thì càng cho nhiều trọng số đối với nhóm 
đạt được thành tựu thấp hơn. 
Giá trị bằng 2 được sử dụng để tính GDI (cũng như GEM).  Giá trị này phạt ở mức 
trung bình đối với bất bình đẳng giới.
Muốn tìm hiểu phân tích chi tiết công thức toán học của GDI, xin xem "Bất bình đẳng 
giới trong Phát triển con người: Lý luận và Đo lường" của Sudhir Anand và Amartya 
Sen, "Chỉ số liên quan đến giới của UNDP: Đánh giá phê phán" của Kalpana Bardhan 
và Stephan Klasen, và chú thích chuyên môn trong Báo cáo Phát triển Con người 1995 và 
Báo cáo Phát triển Con người 1999 (xem danh mục tài liệu tham khảo lựa chọn ở cuối Chú 
thích chuyên môn này).

–1 –1 –1

Tính GDI (tiếp)

Thứ hai, chỉ số thu nhập phụ nữ và nam giới được kết hợp lại tạo thành chỉ số thu nhập 
phân bổ đồng đều:

4. Tính GDI
Tính GDI khá dễ dàng.  Đơn giản chỉ là trung bình không trọng số của 3 chỉ số thành 
phần - chỉ số tuổi thọ phân bổ đồng đều, chỉ số giáo dục phân bổ đồng đều và chỉ số thu 
nhập phân bổ đồng đều.

PHỤ NỮ
Tỉ trọng dân số: 0,504
Chỉ số thu nhập: 0,681

Chỉ số thu nhập phân bổ đồng đều = {[0,504 (0,681   )] + [0,496 (0,877   )]}    = 0,766

GDI = 1/3 (chỉ số tuổi thọ) + 1/3 (chỉ số giáo dục) + 1/3 (chỉ số thu nhập)
= 1/3 (0,380) + 1/3 (0,773) + 1/3 (0,766) = 0,639

NAM GIỚI
Tỉ trọng dân số: 0,496
Chỉ số thu nhập: 0,877
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   đo sự ngăn chặn bất bình đẳng. Trong 
GEM (cũng tương tự như trong GDI)    = 2, 
mức phạt trung bình đối với bất bình đẳng.  
Như vậy công thức sẽ là:

EDEP chức vụ chuyên môn kỹ thuật = {[0,536(64,7   )] + [0,464(35,3   )]}    = 46,67

Số đo sự trao quyền cho 
giới (GEM)

Tập trung vào các cơ hội của phụ nữ hơn là 
khả năng của họ, GEM thể hiện bất bình 
đẳng giới trong 3 lĩnh vực cơ bản:

Tỉ lệ phần trăm tương đương phân bổ đồng 
đều EDEP được tính cho từng độ đo trong 
số này theo công thức chung sau, tương tự 
trung bình trọng số theo dân số:

Đối với sự tham gia chính trị và kinh tế và 
quyền quyết định, EDEP sau đó được tính 
bằng cách chia cho 50.  Lý do cho cách tính 
này là: trong một xã hội lý tưởng, với sự 
trao quyền bình đẳng cho cả hai giới, biến 
GEM sẽ tương đương 50% - tức là tỉ trọng 
của phụ nữ bằng tỉ trọng của nam giới đối 
với từng biến.

Khi giá trị chỉ số phụ nữ hay nam giới bằng 
0, EDEP theo công thức trên không được 
xác định.  Tuy nhiên, giới hạn của EDEP là 
0 khi chỉ số tiến gần tới 0.  Theo đó, trong 
những trường hợp này giá trị của EDEP đặt 
là bằng 0.

Cuối cùng, GEM được tính đơn giản bằng 
trung bình của cả 3 chỉ số EDEP đã tính.

Sự tham gia chính trị và quyền quyết 
định, đo bằng tỉ lệ phần trăm số đại biểu 
quốc hội là nữ và nam.
Sự tham gia kinh tế và quyền quyết 
định, đo bằng 2 chỉ thị tỉ lệ phần trăm 
phụ nữ và nam giới nắm giữ các chức vụ 
như nhà lập pháp, cán bộ cao cấp và 
quản lý, và tỉ lệ phần trăm phụ nữ và 
nam giới nắm giữ các chức vụ chuyên 
môn kỹ thuật.
Quyền đối với các nguồn lực kinh tế, đo 
bằng thu nhập kiếm được ước tính của 
phụ nữ và nam giới (PPP USD).

Tính GEM

Phần minh hoạ này tính GEM theo số liệu của Liên bang Nga.

1. Tính EDEP về đại diện trong quốc hội
EDEP về đại diện trong quốc hội đo lường sự trao quyền tương đối cho phụ nữ qua sự 
tham gia chính trị của họ.  EDEP tính bằng cách lấy tỉ trọng dân số là nữ và nam và tỉ lệ 
phần trăm số đại biểu quốc hội của phụ nữ và nam giới theo công thức chung sau:

2. Tính EDEP về tham gia kinh tế
Sử dụng công thức chung, một EDEP được tính cho tỉ lệ phần trăm phụ nữ và nam giới 
nắm giữ các chức vụ như nhà lập pháp, cán bộ cao cấp và quản lý, còn một EDEP nữa 
tính cho tỉ lệ phần trăm phụ nữ và nam giới nắm giữ các chức vụ chuyên môn kỹ thuật.  
Tính trung bình hai số đo này sẽ cho EDEP về tham gia kinh tế.

3. Tính EDEP về thu nhập.
Thu nhập kiếm được (PPP USD) ước tính riêng cho phụ nữ và nam giới rồi sau đó tính 
chỉ số theo các mốc bậc thang như cách tính GDI (xem chi tiết ở phụ lục của Chú thích 
chuyên môn này).  Tuy nhiên, đối với GEM, chỉ số thu nhập dựa vào giá trị không điều 
chỉnh chứ không phải vào lôgarít của thu nhập kiếm được ước tính.

4. Tính GEM
Khi đã tính được EDEP về cả 3 độ đo của GEM thì xác định GEM khá dễ dàng. Đơn giản 
chỉ cần lấy trung bình 3 chỉ số EDEP đã tính.

Chỉ số phụ nữ và nam giới sau đó được kết hợp tạo thành chỉ số phân bổ đồng đều

Hai chỉ số EDEP sẽ được lấy trung bình để tính EDEP về tham gia kinh tế

Khi đó EDEP ban đầu này được chỉ số hóa theo giá trị lý tưởng 50%.

PHỤ NỮ
Tỉ trọng dân số: 0,536
Tỉ lệ đại biểu quốc hội: 8,0%

Chỉ số EDEP đại diện trong quốc hội = 

Chỉ số EDEP chức vụ nhà lập pháp, cán bộ cao cấp và quản lý = 

Chỉ số EDEP chức vụ chuyên môn kỹ thuật =

EDEP tham gia kinh tế = 
0,937 + 0,933

2
0,935

0,933
46,67

50

46,85
0,937

50

EDEP chức vụ nhà lập pháp, cán bộ cao cấp và quản lý = {[0,536(39,0   )] + [0,464(61,0   )]}   = 46,85

= 0,278
50

13,88

NAM GIỚI
Tỉ trọng dân số: 0,464
Tỉ lệ đại biểu quốc hội: 92,0%

PHỤ NỮ
Tỉ trọng dân số: 0,536
Tỉ lệ phần trăm giữ chức vụ nhà lập pháp, 
cán bộ cao cấp và quản lý: 39,0%
Tỉ lệ phần trăm giữ chức vụ chuyên môn 
kỹ thuật: 64,7%

NAM GIỚI
Tỉ trọng dân số: 0,464
Tỉ lệ phần trăm giữ chức vụ nhà lập pháp, 
cán bộ cao cấp và quản lý: 61,0%
Tỉ lệ phần trăm giữ chức vụ chuyên môn kỹ 
thuật: 35,3%

PHỤ NỮ
Tỉ trọng dân số:  0,536
Thu nhập kiếm được ước tính (PPP USD): 8.476

Chỉ số thu nhập =

GEM = 
3

0,278 + 0,935 + 0,255

EDEP = {[Tỉ trọng dân số là nữ (chỉ số phụ nữ      )]
      + [Tỉ trọng dân số là nam (chỉ số nam giới     )]}

EDEP = {[Tỉ trọng dân số là nữ (chỉ số phụ nữ   )]+
[Tỉ trọng dân số là nam (chỉ số nam giới   )]}   

0,489

EDEP thu nhập = {[0,536 (0,210   )] + [0,464 (0,338   )]}    = 0,255

Chỉ số thu nhập = 0,338
13.581-100
40.000-100

8.476-100
40.000-100

0,210

NAM GIỚI
Tỉ trọng dân số: 0,464
Thu nhập kiếm được ước tính (PPP USD): 13.581

EDEP đại diện trong quốc hội = {[0,536 (8,0   )] + [0,464 (92,0   )]}    = 13,88
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Anand, Sudhir, và Amartya Sen. 1994. "Chỉ số Phát triển Con 
người: Phương pháp và Đo lường." Bài số 12.  Chương 
trình Phát triển LHQ, Văn phòng Báo cáo Phát triển Con 
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Thu nhập kiếm được
của phụ nữ và nam giới
Mặc dù dữ liệu phân tách theo giới về thu 
nhập rất quan trọng, số liệu trực tiếp lại không 
có được.  Do vậy trong Báo cáo này số liệu ước 
tính thô về thu nhập kiếm được của phụ nữ và 
nam giới được sử dụng.
Thu nhập có thể xem xét theo 2 cách: coi nó là 
nguồn lực cho tiêu dùng và coi là tiền kiếm 
được của một cá nhân.  Số đo sự sử dụng rất 
khó có thể phân tách được cho nam giới và 
phụ nữ bởi vì họ chia sẻ, dùng chung những 
nguồn lực trong hộ gia đình.  Trái lại, tiền kiếm 
được thì có thể tách biệt vì các thành viên khác 
nhau trong một gia đình thường có thu nhập 
kiếm được riêng rẽ.
Số đo thu nhập sử dụng trong chỉ số GDI và 
GEM cho thấy khả năng một người có thể 
kiếm được thu nhập.  Nó được sử dụng trong 
GDI để thể hiện sự khác biệt giữa nam giới và 
phụ nữ về quyền đối với nguồn lực và trong 
GEM để thể hiện sự độc lập về kinh tế của phụ 
nữ.  (Về các vấn đề khái niệm và phương pháp 
liên quan tới phương thức này, xin xem "Bất 
bình đẳng giới trong Phát triển con người" của 
Sudhir Anand và Amartya Sen và Báo cáo Phát 
triển Con người 1995, chương 3 và chú thích 
chuyên môn 1 và 2; xem thêm danh mục tài 
liệu tham khảo lựa chọn cuối chú thích chuyên 
môn này).
Thu nhập kiếm được của phụ nữ và nam giới 
(PPP USD) ước tính được qua dữ liệu sau:

Do đã làm tròn, những tính toán bằng tay có 
thể cho kết quả khác với những số liệu in trong 
chú thích chuyên môn và bảng chỉ thị.

Tỉ lệ giữa tiền công phi nông nghiệp của 
phụ nữ so với của nam giới.
Tỉ trọng dân số hoạt động kinh tế ở nam 
giới và phụ nữ.
Tổng số dân là nam giới và phụ nữ.
GDP/đầu người (PPP USD).

               tỉ lệ giữa tiền công phi nông nghiệp 
của phụ nữ so với của nam giới.

Tỉ trọng dân số hoạt động kinh tế là phụ nữ
Tỉ trọng dân số hoạt động kinh tế là nam giới

Tỉ trọng của phụ nữ trong tổng tiền công
tổng GDP (PPP USD)
tổng số dân là nữ
tổng số dân là nam

thu nhập kiếm được ước tính của phụ nữ (PPP USD)
thu nhập kiếm được ước tính của nam giới (PPP USD)

Tổng dân số: 9.024 (ngàn)
GDP/đầu người (PPP USD): 32.525 
Tổng GDP (PPP USD): 9.024 (32.525) = 293.510.764 (ngàn)

Tỉ lệ tiền công phi nông nghiệp giữa nữ và nam (Wf/Wm) = 0,907
Tỉ lệ phần trăm phụ nữ trong số dân hoạt động kinh tế (EAf) = 47,4%
Tỉ lệ phần trăm nam giới trong số dân hoạt động kinh tế (EAm) = 52,6%

Tỉ trọng của phụ nữ trong tổng tiền công (Sf) = 0,450
Tổng GDP (PPP USD) (Y) = 293.510.764 (ngàn)
Số dân là nữ (Nf) = 4.546 (ngàn)

Thu nhập kiếm được ước tính của phụ nữ (PPP USD) (Yf) =

Số dân là nam (Nm) = 4.478 (ngàn)

Thu nhập kiếm được ước tính của nam giới (PPP USD) (Ym) =
293.510.764-[0,450 (293.510.764)]

4.478
36.059

0,450 (293.510.764)

4.546
29.044

Tỉ trọng của phụ nữ trong tổng tiền công (Sf) =  
0,907 (47,4)

[0,907 (47,4)] + 52,6
0,450

Ước tính thu nhập kiếm được của phụ nữ và nam giới

Phần minh hoạ này ước tính thu nhập kiếm được của phụ nữ và nam giới theo số liệu 
năm 2005 của Thuỵ Điển.

1. Tính tổng GDP (PPP USD)
Tổng GDP (PPP USD) tính bằng cách nhân tổng dân số với GDP/đầu người (PPP USD).

2. Tính Tỉ trọng của phụ nữ trong tổng tiền công
Do rất thiếu số liệu về tiền công trong khu vực nông thôn và trong khu vực không chính 
thức nên Báo cáo này sử dụng tiền công phi nông nghiệp và giả thiết rằng tỉ lệ giữa tiền 
công của phụ nữ so với của nam giới trong ngành phi nông nghiệp cũng đúng với toàn 
bộ nền kinh tế.  Tỉ trọng của phụ nữ trong tổng tiền công được tính theo tỉ lệ giữa tiền 
công phi nông nghiệp của phụ nữ so với của nam giới, và tỉ lệ phần trăm phụ nữ và 
nam giới trong số dân hoạt động kinh tế.  Khi không có số liệu về tỉ lệ tiền công, giá trị 
75% được sử dụng.

3. Tính thu nhập kiếm được của phụ nữ và nam giới (PPP USD)
Phải đặt ra giả thiết là Tỉ trọng của phụ nữ trong tổng tiền công bằng Tỉ trọng của phụ 
nữ trong GDP.

Bardhan, Kalpana, và Stephan Klasen. 1999. "Chỉ số liên 
quan tới giới của UNDP: Đánh giá phê phán." Phát triển Thế 
giới 27 (6): 985-1010. (GDI, GEM)

Chương trình Phát triển LHQ. 1995. Báo cáo Phát triển Con 
người 1995. New York: NXB ĐH Oxford. Chú thích chuyên 
môn 1 và 2 và chương 3. (GDI, GEM)

____. 1997. Báo cáo Phát triển Con người 1997.  New York: 
NXB ĐH Oxford. Chú thích chuyên môn 1 và chương 1. 
(HPI-1, HPI-2)

____. 1999. Báo cáo Phát triển Con người 1999.  New York: 
NXB ĐH Oxford. Chú thích chuyên môn. (HDI, GDI)
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Sự phát triển của con người là việc mở rộng sự 
tự do và khả năng của mình.  Tuy nhiên, như 
đã được giải thích ở Chương 2, quá trình này 
có thể bị phá vỡ do thiên tai liên quan tới khí 
hậu.  Ngoài tác động trực tiếp tới sinh mạng bị 
mất đi và sinh kế bị phá vỡ, chấn động liên quan 
tới khí hậu còn có những tác động tiềm ẩn ghê 
gớm có thể sẽ đeo đẳng con người suốt cuộc đời, 
nhốt họ trong vòng phát triển con người chật 
hẹp.  Biến đổi khí hậu đe doạ gia tăng những 
mối nguy này đối với hàng tỉ người dễ bị tổn 
thương.

Để nắm bắt mức độ nguy cơ đối với phát 
triển của con người tiềm ẩn trong chấn động 
liên quan tới khí hậu, những tác động trước mắt 
và lâu dài đối với một người sinh ra trong khu 
vực chịu tác động của thảm hoạ được đo lường.  
Cụ thể hơn, một số yếu tố quyết định tới kết 
quả phát triển của con người được khảo sát ở 
trẻ dưới 5 tuổi và phụ nữ trưởng thành từ 15 
đến 30 tuổi, và những người chịu tác động của 
thiên tai được so sánh với những người không 
chịu tác động.

Dữ liệu

Dữ liệu nghiên cứu lấy từ Khảo sát Nhân khẩu 
và Sức khoẻ (DHS) và cơ sở dữ liệu thiên tai 
quốc tế EM-DAT do Đại học Louvain quản lý.

Khảo sát Nhân khẩu và Sức khoẻ 
(DHS)
 DHS là khảo sát hộ gia đình và cộng đồng do 
Macro International tiến hành và được Cơ quan 
Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) tài trợ một 
phần.  Những khảo sát này thu thập thông tin về 
hàng loạt các biến kinh tế xã hội khác nhau ở cấp 
cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng, và thường 
được tiến hành 5 năm một lần để so sánh theo 
thời gian.  DHS thường lấy mẫu 5.000 – 30.000 

CHÚ THÍCH CHUYÊN MÔN 2

Đo lường tác động trước mắt và lâu dài của thiên tai liên 
quan đến khí hậu

hộ nhưng không được thiết kế là những khảo 
sát theo thời gian.  Thiết kế khảo sát là theo đại 
diện ở cấp quốc gia, đô thị và nông thôn.
Mặc dù tập trung chủ yếu vào phụ nữ từ 15 đến 
49 tuổi, DHS cũng thu thập thông tin về các chỉ 
số nhân khẩu với mọi thành viên trong hộ gia 
đình.  Đối với trẻ dưới 5 tuổi, những khảo sát 
này thu thập thông tin về các biến theo dõi và 
đánh giá tác động như chỉ số sức khoẻ và dinh 
dưỡng.

Cơ sở dữ liệu thiên tai quốc tế EM-DAT
EM-DAT là cơ sở dữ liệu thiên tai quốc tế cung 
cấp dữ liệu chính yếu về sự xuất hiện thiên tai 
toàn thế giới từ năm 1900 tới nay.  Thiên tai 
được EM-DAT định nghĩa là “một tình huống 
hoặc sự kiện vượt quá khả năng địa phương đòi 
hỏi hỗ trợ bên ngoài ở cấp quốc gia hoặc quốc tế, 
hoặc được xác nhận như thế từ một cơ quan đa 
bên hoặc ít nhất là 2 nguồn, chẳng hạn như các 
nhóm viện trợ quốc gia, khu vực hoặc quốc tế 
và giới truyền thông đại chúng.”  Một thiên tai 
muốn được lưu lại trong cơ sở dữ liệu phải đáp 
ứng một hay nhiều tiêu chí sau đây:
• từ 10 người bị chết trở lên
• từ 100 người trở lên được báo cáo là bị tác 

động
• có tuyên bố tình trạng khẩn cấp
• có kêu gọi viện trợ quốc tế.

Một đặc điểm cơ bản của cơ sở dữ liệu này 
là lưu cả ngày xảy ra thiên tai - những thiên 
tai tương đối mới - vị trí xảy ra và mức độ ng-
hiêm trọng qua số người bị tác động, số thương 
vong và thiệt hại tài chính1 (Guha-Sapir và nnk, 
2004). 

Tiêu chí lựa chọn quốc gia
Để phục vụ cho nghiên cứu này, chỉ chọn những 
quốc gia nào có trên 1 triệu người được báo 
cáo là bị tác động của thiên tai.  Với trẻ dưới 5 
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tuổi, chỉ chọn những nước có triển khai DHS 
với môđun hệ thống định vị địa lý (GPS) từ 2 
đến 3 năm sau thiên tai.  Cần phải chọn những 
nước có môđun GPS, nhất là những nước có 
một số quận huyện hành chính chịu tác động 
nhiều hơn những quận huyện khác.  Với phụ nữ 
trưởng thành, chỉ hạn chế lựa chọn những thiên 
tai lớn xảy ra trong hai thập kỷ 1970 và 1980; với 
yêu cầu là thiên tai đang nghiên cứu phải xảy ra 
ít nhất là 15 năm trước lần DHS đầu tiên.  Xem 
Bảng về đối tượng quốc gia và đặc trưng mẫu.

Phương pháp luận

Phương pháp tiếp cận này lấy từ kỹ thuật đánh 
giá tác động được sử dụng rộng rãi trong khoa 
học xã hội. Với trẻ dưới 5 tuổi, các chỉ số tác 
động được sử dụng là: chậm lớn (chiều cao thấp 
hơn so với tuổi), thiếu cân (cân nặng thấp hơn 
so với chiều cao) và suy dinh dưỡng (cân nặng 
thấp hơn so với tuổi).  Với phụ nữ trưởng thành 
từ 15 đến 30 tuổi, chỉ số tác động là về giáo dục.  
Trong trường hợp không có dữ liệu theo thời 
gian, một tập hợp mẫu trước và sau thiên tai 
được xây dựng và tác động của chúng được so 
sánh bằng hồi quy lôga theo xấp xỉ sai phân, 
kiểm soát đặc điểm từng cá nhân, hộ gia đình 
và cộng đồng.

Để xây dựng tập hợp mẫu, cả trẻ em và phụ 
nữ trưởng thành trong DHS được xác định và 
theo dõi ngày sinh.  Sau đó ngày sinh và nơi 
sinh của đối tượng được kiểm tra chéo theo sự 
xuất hiện của thiên tai đã nêu trong EM-DAT.  
Những nhóm sau được xác định:
• Đối tượng sinh trước thiên tai ở một khu 

vực mà về sau bị tác động (Sinh trước khi bị 
tác động – nhóm 1, bị tác động).

• Đối tượng sinh trước thiên tai ở một khu 
vực mà về sau không bị tác động (Sinh 
trước, không bị tác động – nhóm 1, không bị 
tác động).

• Đối tượng sinh trong thời gian thiên tai ở 
một khu vực bị tác động (Sinh trong, bị tác 
động – nhóm 2, bị tác động).

• Đối tượng sinh trong thời gian thiên tai ở 
một khu vực không bị tác động (Sinh trong, 
không bị tác động – nhóm 2, không bị tác 
động).
Khi sử dụng những nhóm khác nhau này 

thì dự báo có công thức sau:

φ̂ = 1— 
N 

  n

Σ
i=1

 [(ya
i2 – ya

i1) – (yna
i2 – yna

i1  )]  trong đó yi là kết 
quả đang xét cho người thứ i. 

Ở mỗi bước, một loạt biến đối chứng được 
sử dụng để xác định tác động của những đặc 
trưng cụ thể về dinh dưỡng của trẻ, bao gồm 
những biến cá nhân (giới tính của trẻ, khoảng 
cách giữa các lần sinh và đặc điểm của mẹ như 
tuổi và trình độ học vấn) và các biến cấp cộng 
đồng (như đô thị/nông thôn).  Sau đó tiến hành 
phân tích hồi quy để phân lập các nguy cơ cụ 
thể liên quan tới tình trạng chịu tác động của 
thiên tai.

Với người lớn, nếu giả sử thiên tai là một 
quá trình có tính quyết định, thì nói chung mọi 
chỉ số, kể cả đặc điểm kinh tế-xã hội của hộ gia 
đình, được xác định theo việc sớm bị thiên tai, 
và do đó có tính nội sinh.  Do đó, chỉ những 
biến nào có thể coi là bên ngoài như tôn giáo 
mới được đưa vào.

Phần lớn kết quả được trình bày và thảo luận 
ở Chương 2 và trong Fuentes và Seck (2007).

Chú thích

1 Guha-Sapir và nnk. 2004.

Bảng Đối tượng Quốc gia và Đặc trưng mẫu

Nước Năm khảo sát Cỡ mẫu Chậm lớn (%) Suy dinh dưỡng (%) Thiếu cân (%)

Trẻ em

Ê-ti-ô-pi-a 2005  9.861 43,4 37,8  11,1

Kê-ni-a 2003  5.949 32,5 20,2  6,7

Ni-giê 1992  6.899 38,2 38,9  14,5

Người lớn Năm khảo sát Cỡ mẫu Không được 
học hành (%)

Ít nhất là hết tiểu 
học (%)

Ít nhất là 
hết trung học (%)

 Ấn Độ 1998  90.303 35,3 50,5  33,6
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Điều trị bệnh sốt rét bằng thuốc chống sốt rét, các biện 
pháp phòng, chống căn bệnh này. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 
tuổi bị sốt rét trong hai tuần trước cuộc điều tra và được 
cấp thuốc chống sốt rét. 

Các biện pháp phòng, chống sốt rét, sử dụng màn 
được xử lý thuốc chống muỗi. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 
sử dụng màn được xử lý thuốc chống muỗi. 

Tổng các lực lượng vũ trang là các lực lượng tham 
mưu chiến lược, bộ binh, hải quân, không quân, chỉ 
huy, quản lý hành chính và hậu cần. Ngoài ra, còn bao 
gồm cả lực  lượng bán quân sự như cảnh sát, hải quan 
và bộ đội biên phòng, nếu các lực lượng này được đào 
tạo, huấn luyện về chiến thuật quân sự. 

Chuyển giao vũ khí thông thường là việc nhà cung 
cấp tự nguyện chuyển giao các vũ khí với mục đích 
quân sự nhằm phục vụ cho các lực lượng vũ trang, các 
lực lượng bán quân sự hay các cơ quan tình báo của 
một nước khác (như vậy không tính đến các vũ khí tịch 
thu và các vũ khí thu được thông qua những kẻ đào 
ngũ). Số này còn bao gồm cả các hệ thống hay các vũ 
khí thông thường quan trọng thuộc sáu nhóm sau đây: 
tàu thủy, máy bay, tên lửa, pháo cao xạ, xe bọc thép và 
các hệ thống hướng dẫn và rađa (trừ xe tải, các dịch vụ, 
đạn dược, vũ khí nhỏ, các hạng mục hỗ trợ, các bộ phận 
và công nghệ thành phần, pháo kéo và pháo hải quân 
cỡ dưới 100 li).          

Sinh đẻ được sự hỗ trợ của nhân viên y tế có tay nghề. 
Tỷ lệ các ca sinh đẻ có sự hỗ trợ của nhân viên y tế (như 
bác sĩ, y tá và hộ sinh) được đào tạo để có thể chăm sóc, 
theo dõi và tư vấn cho phụ nữ trong thời kỳ thai nghén, 
sinh nở và hậu sinh; tự thực hiện các ca đỡ đẻ; và chăm 
sóc trẻ sơ sinh. Những người làm công tác hộ sinh theo 
kiểu cổ truyền, cho dù có được đào tạo hay không, đều 
không thuộc diện đối tượng này.        

Trẻ sơ sinh có trọng lượng khi sinh thấp. Tỷ lệ trẻ sơ 
sinh có trọng lượng khi sinh dưới 2.500 gram.

Phát thải  đi-ô-xi ́ t các-bon. Lượng khí đi-ô-xi ́ t các-bon  
phát thải từ các hoạt động của con người như đốt các 
loại nhiên liệu hóa thạch, khí đốt thải ra và sản xuất xi 
măng. Lượng phát thải CO2 được tính dựa trên số liệu 
về lượng các loại nhiên liệu cứng, lỏng và khí mà con 
người tiêu thụ; khí đốt thải ra; và sản xuất xi măng. Đi-
ô-xi ́ t các-bon  cũng được phát thải từ sinh khối rừng 
khi các khu rừng bị suy kiệt.  

Cường độ các-bon phát thải khi sử dụng năng lượng 
là lượng khí Đi-ô-xit́ các-bon (CO2) phát ra từ mỗi đơn 

vị năng lượng được sử dụng. Đó là tỷ lệ giữa khí CO2 
phát thải và năng lượng sử dụng.   

Cường độ các-bon phát thải trong quá trình tăng 
trưởng, hay còn gọi là cường độ các-bon phát thải của 
nền kinh tế, biểu thị lượng phát thải  CO2 với mỗi Đô-la 
tăng trưởng trong nền kinh tế thế giới. Đó là tỷ lệ giữa 
khí CO2 phát thải và GDP (căn cứ theo PPP tính bằng 
USD).  

Những người thuê bao điện thoại không dây. Những 
người thuê bao dịch vụ điện thoại di động công cộng 
cho phép họ tiếp cận với mạng điện thoại công cộng tự 
động, sử dụng công nghệ điện thoại không dây. Những 
hệ thống này có thể sử dụng kỹ thuật tương tự hay kỹ 
thuật số.    

Trẻ em học đến lớp 5. Tỷ lệ trẻ em học từ đầu cấp tiểu 
học đến khi lên tới lớp 5. Tỷ lệ này được tính dựa trên 
phương pháp tái thiết mô hình phân tích theo nhóm học 
sinh (reconstructed cohort student fl ow), sử dụng số liệu 
về số học sinh nhập học và số học sinh bị lưu ban trong 
hai năm học liên tiếp nhằm ước tính tỷ lệ học sinh được 
lên lớp liên tục trong các năm học ở cấp tiểu học.   

Trẻ em dưới 5 tuổi bị ỉa chảy được uống bù nước và 
cho ăn liên tục. Tỷ lệ trẻ em (từ 0 đến 4 tuổi) bị ỉa chảy 
trong vòng hai tuần trước khi tiến hành điều tra được 
uống bù nước (bằng các loại dung dịch bù nước hay các 
loại nước chế biến tại gia đình theo đề xuất) hoặc được 
tăng cường các loại nước uống và cho ăn liên tục.   

Sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục có 
nguy cơ cao gần đây nhất. Tỷ lệ nam giới và phụ nữ 
đã có quan hệ tình dục với một người không phải là vợ, 
chồng và không cùng chung sống với mình trong vòng 
12 tháng qua và thông báo rằng họ đã sử dụng bao cao 
su trong lần quan hệ tình dục gần đây nhất. 

Mức dao động trung bình hàng năm của chỉ số giá 
tiêu dùng phản ánh những mức dao động về chi phí đối 
với một người tiêu dùng bình thường khi mua sắm một 
lô hàng hóa và dịch vụ có thể được ấn định hay thay đổi 
sau một khoảng thời gian.  

 Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai. Tỷ lệ phụ nữ 
trong độ tuổi sinh đẻ (15 - 49 tuổi) đang sử dụng hoặc 
bạn tình của họ đang sử dụng các biện pháp tránh thai, 
hiện đại hay cổ truyền.    

Người góp công lao động trong gia đình. Theo Phân 
loại lao động của quốc tế (ICSE) năm 1993, đối tượng này 
được xác định là người làm việc không lương trong một 

Định nghĩa các thuật ngữ thống kê
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doanh nghiệp do người nhà sống trong cùng gia đình 
với người đó điều hành.

Tổng số tiền trả nợ là tổng số tiền nợ, cả gốc lẫn lãi, thực 
trả bằng ngoại tệ, hàng hóa hay dịch vụ mua chịu dài 
hạn (có thời hạn hơn một năm), lãi suất nợ ngắn hạn và 
trả nợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế.     

Ước tính thu nhập (theo sức mua ngang bằng tính 
bằng USD - PPP USD) xuất phát từ cơ sở tỷ lệ mức thù 
lao cho lao động nữ ngoài nghề nông so với mức thù 
lao cho lao động nam ngoài nghề nông, tỷ lệ nữ giới và 
nam giới trong số dân hoạt động kinh tế, tổng số phụ 
nữ, tổng số nam giới và mức GDP theo đầu người (theo 
sức mua ngang bằng tính bằng USD: xem mục về PPP). 
Xem chi tiết về số liệu thống kê này trong phần Chú thích 
chuyên môn 1.    

Tỷ lệ thu nhập ước tính giữa phụ nữ và nam giới là 
tỷ lệ thu nhập ước tính của phụ nữ so với thu nhập 
ước tính của nam giới. Xem mục ước tính thu nhập (PPP 
USD).  

Chi tiêu công hiện nay cho giáo dục là việc chi cho các 
hàng hóa và dịch vụ được tiêu thụ trong năm hiện tại 
và cần được kiểm điểm trong năm tiếp theo. Trong đó 
có các khoản chi về lương và chế độ đãi ngộ cho nhân 
viên, hợp đồng hay mua sắm dịch vụ, sách giáo khoa và 
các tài liệu giảng dạy, các dịch vụ phúc lợi, đồ nội thất và 
trang thiết bị, sửa chữa nhỏ, nhiên liệu, bảo hiểm, thuê 
phương tiện/nhà cửa, các dịch vụ viễn thông và đi lại.        

Chi tiêu công cho giáo dục bao gồm cả các khoản chi 
về xây dựng cơ bản (xây dựng, cải tạo nhà cửa, sửa chữa 
lớn và mua sắm các thiết bị hay xe cộ hạng nặng) và 
các khoản chi thường xuyên. Xem mục Chi tiêu công cho 
giáo dục.      

Chỉ số giáo dục là một trong ba chỉ số tạo nên Chỉ số 
Phát triển con người. Chỉ số này được xây dựng dựa 
trên tỷ lệ biết đọc, biết viết ở người lớn và tổng tỷ lệ nhập 
học ở cấp tiểu học, trung học và đại học. Đề nghị xem 
mục Tỷ lệ biết đọc, biết viết ở người lớn và tổng tỷ lệ nhập học 
ở cấp tiểu học, trung học và đại học. Đề nghị xem chi tiết về 
cách tính chi số này trong phần Chú thích chuyên môn 1.   

Các cấp học bao gồm các cấp mầm non, tiểu học, trung 
học, trung cấp/cao đẳng và đại học theo phân cấp giáo 
dục tiêu chuẩn quốc tế (ISCED). Giáo dục mầm non 
(ISCED cấp 0) là giai đoạn khởi đầu của việc giảng 
dạy có tổ chức, chủ yếu nhằm giúp cho trẻ em ở lứa 
tuổi mầm non làm quen với môi trường giáo dục theo 
kiểu trường lớp cũng như tạo ra cầu nối giữa gia đình 
và trường học. Giáo dục tiểu học (ISCED cấp 1) dạy cho 
học sinh những kiến thức cơ bản, hợp lý về đọc, viết 
và toán học cùng với hiểu biết sơ đẳng về các môn học 
khác như lịch sử, địa lý, khoa học tự nhiên và khoa học 
xã hội, âm nhạc, hội họa và tôn giáo. Giáo dục trung học 
(ISCED cấp 2 và 3) nói chung nhằm tiếp tục các chương 
trình cơ bản của cấp tiểu học, nhưng thường phân theo 
môn học rõ rệt hơn và đòi hỏi phải có giáo viên chuyên 
sâu hơn cho từng môn. Giáo dục trung cấp/cao đẳng (phi 
đại học) (ISCED cấp 4) tiến hành các chương trình giảng 
dạy nằm trong khoảng giữa cấp phổ thông trung học 
(ISCED cấp 3) và cấp đại học (ISCED cấp 5 và 6) trong 
bối cảnh quốc tế, nhưng thường thuộc hẳn về một cấp 

này hay cấp khác trong bối cảnh quốc gia ở các nước 
khác nhau. Các chương trình giáo dục ở ISCED cấp 4 
thường không cao hơn đáng kể so với các chương trình 
ở ISCED cấp 3, song nhằm mở rộng kiến thức cho các 
học sinh đã kết thúc chương trình giáo dục phổ thông 
trung học. Giáo dục đại học (ISCED cấp 5 và 6) bao gồm 
các chương trình giáo dục có nội dung cao hơn chương 
trình phổ thông trung học hay trung cấp/cao đẳng. 
Giai đoạn thứ nhất của giáo dục đại học (ISCED cấp 
5) bao gồm các chương trình mang tính chất lý thuyết 
(ISCED 5A) nhằm tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận 
với các chương trình nghiên cứu ở mức chuyên sâu và 
các chuyên ngành đòi hỏi kỹ năng, nghiệp vụ cao cũng 
như các chương trình mang tính chất thực hành và kỹ 
thuật cao hơn hay gắn với một nghề cụ thể (ISCED cấp 
5B). Giai đoạn thứ hai của giáo dục đại học (ISCED cấp 6) 
bao gồm các chương trình học nâng cao và nghiên cứu 
mang tính sáng tạo để có được bằng cấp nghiên cứu ở 
trình độ cao như bằng tiến sĩ. 

Nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp là việc cung cấp 
năng lượng được khai thác trực tiếp từ các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên như dầu thô, than cứng, khí tự 
nhiên hay được sản xuất từ các hàng hóa sơ cấp. Cũng 
có thể chia các hàng hóa năng lượng sơ cấp thành nhiên 
liệu có nguồn gốc hóa thạch và hàng hóa năng lượng tái 
taọ. Xem mục nhiên liệu hóa thạch và năng lượng tái ta ̣o.  

Mức tiêu thụ điện theo đầu người là tổng sản lượng 
điện tính theo đầu người và bao gồm cả mức tiêu thụ 
điện theo chi nhánh điện và mọi khoản điện thất thoát 
qua các trạm biến thế được coi là những bộ phận cấu 
thành của trạm điện. Ngoài ra còn bao gồm toàn bộ điện 
năng được sản sinh ra từ các trạm bơm mà không trừ đi 
khoản điện năng tiêu thụ bởi hoạt động của máy bơm. 

Những người không được tiếp cận với điện là những 
người không được tiếp cận với điện ở cấp hộ gia đình;  
hay số người không có điện để sử dụng tại gia đình. 
Đó là khả năng tiếp cận với điện được bán vì mục đích 
thương mại, kể cả điện lưới và các nguồn điện khác. Nó 
còn bao gồm cả điện năng tự sản xuất tại những nước 
mà ở đó chính quyền trung ương đã tiến hành điều tra, 
đánh giá khả năng tiếp cận điện. Số liệu này không bao 
gồm việc sử dụng điện trái phép. 

Tỷ lệ tiếp cận với điện là số người tiếp cận với điện 
được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng số dân. 

Lao động theo hoạt động kinh tế là lao động trong 
công nghiệp, nông nghiệp hay các ngành dịch vụ theo 
hệ thống Phân loại lao động chuẩn của quốc tế (ISIC) 
(sửa đổi lần 2 và 3). Công nghiệp bao gô ̀m khai thác mỏ 
địa chất và khai thác đá, chế tạo, xây dựng và các dịch 
vụ tiện ích công cộng (ga, nước và điện). Nông nghiệp bao 
gô ̀m các hoạt động trong ngành nông nghiệp, săn bắt, 
lâm nghiệp và đánh cá. Các ngành dịch vụ bao gô ̀m các 
hoạt động bán buôn và bán lẻ; nhà hàng và khách sạn; 
giao thông vận tải, lưu trữ/bảo quản và thông tin, liên 
lạc; tài chính, bảo hiểm, các dịch vụ nhà đất và các dịch 
vụ phục vụ kinh doanh; các dịch vụ xã hội và cá nhân.     

GDP trên mỗi đơn vị sử dụng năng lượng là tỷ lệ GDP 
(theo PPP tính bằng USD năm 2000) so với mức sử dụng 
năng lượng đại trà được đo bằng kilôgram dầu quy đổi. 
Chỉ số này là thước đo hiệu quả sử dụng năng lượng 
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bởi nó cung cấp những con số ước tính có thể so sánh 
và nhất quán về giá trị GDP thực ở các nước trong mối 
tương quan với các yếu tố đầu vào dưới dạng vật chất 
(đơn vị sử dụng năng lượng). Xem GDP (tổng sản phẩm 
quốc nội) và PPP (sức mua ngang bằng). Sự dao động của 
tỷ lệ này theo thời gian và ở các nước phần nào phản 
ánh thay đổi về cơ cấu trong nền kinh tế, thay đổi về 
hiệu quả sử dụng năng lượng của một số ngành cụ thể 
cũng như sự khác biệt trong việc sử dụng kết hợp các 
loại nhiên liệu.     

Tỷ lệ nhập học là tổng số học sinh, sinh viên ở một cấp 
học nhất định, không kể tuổi tác, được tính theo phần 
trăm của dân số thuộc nhóm tuổi (về mặt lý thuyết) 
tương ứng với cấp học đó. Đối với bậc đại học, đó là 
nhóm dân số trên 5 tuổi so với tuổi tốt nghiệp phổ 
thông. Tổng tỷ lệ nhập học vượt quá 100% chỉ ra rằng 
có những học sinh hay sinh viên nằm ngoài nhóm 
tuổi lý thuyết theo học ở cấp học đó. Xem mục Các 
cấp giáo dục.              

Tỷ lệ nhập học các trường tiểu học, trung học và đại 
học. Số học sinh, sinh viên ở các cấp tiểu học, trung học 
và đại học, không kể tuổi tác, được tính theo phần trăm 
của dân số thuộc nhóm tuổi (về mặt lý thuyết) tương 
ứng với ba cấp học. Xem mục Các cấp giáo dục và Tổng 
tỷ lệ nhập học.   

Tỷ lệ nhập học đúng tuổi là số học sinh trong độ tuổi lý 
thuyết tương ứng với một cấp học nhất định theo học ở 
cấp học đó, được tính theo phần trăm của tổng dân số 
thuộc nhóm tuổi này. Xem mục Các cấp giáo dục. 

Các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao là các sản phẩm 
xuất khẩu được tạo ra từ quá trình nghiên cứu và phát 
triển ở mức độ chuyên sâu, trong đó có cả các sản phẩm 
công nghệ cao như các sản phẩm được sử dụng cho 
ngành hàng không vũ trụ, máy tính, dược phẩm, dụng 
cụ khoa học và điện máy.     

Các mặt hàng chế tạo xuất khẩu. Theo Phân loại 
Thương mại chuẩn của Quốc tế, các sản phẩm này bao 
gồm các loại hóa chất, các mặt hàng chế tạo cơ bản, 
máy móc, thiết bị vận tải và các mặt hàng chế tạo lặt 
vặt khác.    

Các hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu. Giá trị của tất cả 
hàng hóa và các dịch vụ thị trường cung cấp cho thế 
giới. Trong đó có giá trị của hàng hóa, vận chuyển, bảo 
hiểm, vận tải, đi lại, bản quyền, phí cấp giấy phép và các 
dịch vụ khác như thông tin, truyền thông, xây dựng, tài 
chính, kinh doanh cũng như các dịch vụ của cá nhân 
và Nhà nước. Không kể các khoản thu nhập từ lao động 
và sở hữu tài sản và các khoản chi phúc lợi xã hội của 
nhà nước.  

Các mặt hàng xuất khẩu sơ cấp. Theo Phân loại Thương 
mại chuẩn của Quốc tế, các mặt hàng này bao gồm lương 
thực, các nguyên liệu thô trong nông nghiệp, nhiên liệu, 
quặng và kim loại.    

Tổng tỷ lệ sinh. Số con mà mỗi phụ nữ đẻ ra nếu người 
phụ nữ đó sống đến cuối thời kỳ sinh con và sinh con 
ở mỗi tuổi căn cứ vào tỷ lệ sinh phổ biến theo độ tuổi 
trong một năm/giai đoạn nhất định ở từng nước, lãnh 
thổ hay khu vực địa lý.   

Các dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài thuần là các 
dòng đầu tư thuần mang lại lợi ích lâu dài về mặt quản 
lý (tức là chiếm ít nhất 10% lượng vốn cổ phần biểu 
quyết) ở một doanh nghiệp hoạt động trong một nền 
kinh tế không phải là nước xuất xứ của nhà đầu tư. Đó là 
tổng lượng vốn đóng góp cổ phần, tái đầu tư các khoản 
thu nhập cũng như nguồn vốn dài hạn và nguồn vốn 
ngắn hạn khác.      

Khu rừng là vùng đất được bao phủ bởi các loại cây 
mọc tự nhiên hay do con người trồng, cho dù hữu ích 
hay không. 

Nhiên liệu hóa thạch là nhiên liệu sinh ra từ tài nguyên 
thiên nhiên được hình thành từ sinh khối trong thời kỳ 
địa chất trước đây. Các loại nhiên liệu hóa thạch chính 
bao gồm than đá, dầu lửa và khí tự nhiên. Theo khái 
niệm mở rộng, từ hóa thạch cũng bao gồm tất cả các 
loại nhiên liệu thứ cấp được sản xuất từ nhiên liệu hóa 
thạch. Các nhiên liệu hóa thạch thuộc nhóm hàng hóa 
năng lượng sơ cấp. 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là tổng giá trị gia tăng 
được tạo ra bởi tất cả các nhà sản xuất trong nền kinh 
tế cộng với mọi khoản thuế sản phẩm (trừ đi các khoản 
trợ cấp) không được tính trong giá trị sản lượng. Khi 
tính toán GDP thì không trừ đi khấu hao các tài sản 
vốn xây lắp hay tình trạng suy giảm và thoái hóa tài 
nguyên thiên nhiên. Giá trị gia tăng là sản lượng thuần 
túy của một ngành công nghiệp sau khi cộng tất cả các 
sản phẩm và trừ đi các yếu tố đầu vào trung gian.    

GDP (USD) là tổng sản phẩm quốc nội được chuyển đổi 
sang Đô-la Mỹ, sử dụng tỷ giá hối đoái trung bình chính 
thức do Quỹ Tiền tệ Quốc tế thông báo. Sẽ áp dụng yếu 
tố chuyển đổi thay thế nếu tỷ giá hối đoái chính thức 
được đánh giá là sai lệch quá nhiều so với tỷ giá được 
áp dụng trên thực tế trong các hoạt động giao dịch bằng 
ngoại tệ và các sản phẩm được mua bán. Xem mục GDP 
(Tổng sản phẩm quốc nội).   

Chỉ số GDP là một trong ba chỉ số tạo thành Chỉ số 
Phát triển con người. GDP được xây dựng dựa vào tổng 
sản phẩm quốc nội trên đầu người (theo sức mua ngang 
bằng tinh bằng Đô-la Mỹ; xem mục PPP). Để biết chi 
tiết về cách tính chỉ số này, đề nghị xem bản Chú thích 
chuyên môn 1.  

GDP theo đầu người (PPP USD). Tổng sản phẩm quốc 
nội (theo sức mua ngang bằng tinh bằng Đô-la Mỹ) chia 
cho dân số vào thời điểm giữa năm. Xem các mục GDP 
(tổng sản phẩm quốc nội), PPP (sức mua ngang bằng) và tổng 
dân số.  

GDP theo đầu người (USD). Tổng sản phẩm quốc nội 
tính bằng USD chia cho dân số vào thời điểm giữa năm. 
Xem các mục GDP (USD) và tổng dân số.

Tốc độ tăng trưởng GDP đầu người hàng năm là tốc 
độ tăng trưởng hàng năm được tính theo phương pháp 
bi ̀nh phương tô ́i thiêủ từ GDP đầu người dựa trên giá 
cả không thay đổi bằng đơn vị tiền tệ trong nước.  

Thước đo tiến bộ giới (GEM) là chỉ số tổng hợp đo mức 
độ bất bình đẳng giới về ba phương diện cơ bản trong 
việc nâng cao vị thế, đó là: tham gia và ra quyết định 
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về kinh tế, tham gia về chính trị, cũng như ra quyết 
định và quyền lực về các nguồn lực kinh tế. Để biết chi 
tiết về cách tính chỉ số này, đề nghị xem bản Chú thích 
chuyên môn 1.   

Chỉ số phát triển liên quan đến giới (GDI) là chỉ số 
tổng hợp đo kết quả trung bình về ba phương diện cơ 
bản của Chỉ số Phát triển con người, đó là: có cuộc sống 
khỏe mạnh với tuổi thọ cao, có tri thức và có mức sống 
tương đối - được điều chỉnh để phản ánh những bất 
bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ. Để biết chi tiết về 
cách tính chỉ số này, đề nghị xem bản Chú thích chuyên 
môn 1.                            

Chỉ số Gini nhằm xác định xem việc phân phối thu 
nhập (hoặc tiêu thụ) giữa các cá nhân hay hộ gia đình 
trong một nước sai lệch ở mức độ nào so với sự phân 
phối tuyệt đối bình đẳng. Đường cong Lorenz biểu thị 
các tỷ lệ tích lũy của tổng thu nhập nhận được so với con 
số tích lũy các đối tượng tiếp nhận, bắt đầu từ cá nhân 
và hộ gia đình nghèo nhất. Chỉ số Gini đo khoảng diện 
tích giữa đường cong Lorenz và đường biểu thị sự bình 
đẳng tuyệt đối theo giả thuyết, được tính theo tỷ lệ % 
của diện tích tối đa trong phạm vi đường này. Giá trị 0 
biểu thị mức bình đẳng tuyệt đối, còn giá trị 100 biểu thị 
mức bất bình đẳng tuyệt đối.  

Tổng thu nhập quốc dân (GNI) là tổng giá trị gia tăng 
được tạo ra bởi tất cả các nhà sản xuất trong nền kinh 
tế cộng với mọi khoản thuế sản phẩm (trừ đi các khoản 
trợ cấp) không được tính trong giá trị sản lượng cộng 
với các khoản thu nhập ròng chủ yếu (thù lao cho nhân 
viên và thu nhập từ sở hữu tài sản) tiếp nhận từ nước 
ngoài. Giá trị gia tăng là sản lượng thuần túy của một 
ngành công nghiệp sau khi cộng tất cả các sản phẩm và 
trừ đi các yếu tố đầu vào trung gian. Số liệu thể hiện 
bằng giá trị hiện tại của đồng Đô La Mỹ được quy đổi 
theo phương pháp Atlas của Ngân hàng Thế giới.   

Chi tiêu cho y tế tính theo đầu người (PPP USD) là 
tổng chi tiêu của nhà nước và cá nhân (theo sức mua 
ngang bằng tính bằng Đô-la Mỹ) chia cho dân số vào 
thời điểm giữa năm. Chi phí cho y tế bao gồm việc cung 
cấp các dịch vụ y tế (phòng và chữa bệnh), các hoạt động 
kế hoạch hóa gia đình, các hoạt động dinh dưỡng và 
viện trợ khẩn cấp trong lĩnh vực y tế, nhưng không 
kể việc cung cấp nước và các phương tiện vệ sinh môi 
trường. Xem mục Chi khám chữa bệnh của cá nhân; Chi 
tiêu ngân sách nhà nước cho y tế; Tổng dân số; và PPP (sức 
mua ngang bằng).   

Chi tiêu của cá nhân cho việc khám chữa bệnh là việc 
hộ gia đình chi trả trực tiếp (bằng tiền túi cá nhân), bảo 
hiểm cá nhân, chi trả của các cơ quan phi lợi nhuận 
phục vụ các hộ gia đình và các khoản chi trả trực tiếp 
của các công ty tư nhân cho các dịch vụ. Bên cạnh các 
khoản chi của nhà nước, chi tiêu của cá nhân cho việc 
khám chữa bệnh nằm trong tổng chi cho y tế. Xem mục 
Chi tiêu cho y tế tính theo đầu người (PPP USD) và Chi tiêu 
ngân sách nhà nước cho y tế.    

Chi tiêu ngân sách nhà nước cho y tế là các khoản chi 
đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên từ ngân 
sách (trung ương và địa phương), các khoản vay nước 
ngoài và các khoản viện trợ không hoàn lại (kể cả tài trợ 
của các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ) 

cũng như các quỹ bảo hiểm y tế xã hội hóa (hay bắt 
buộc). Các khoản chi này cùng với chi tiêu khám chữa 
bệnh của cá nhân tạo thành tổng chi cho y tế. Xem mục 
Chi tiêu cho y tế tính theo đầu người (PPP USD) và Chi khám 
chữa bệnh của cá nhân.    

Tỷ lệ nhiễm HIV  là tỷ lệ người dân trong độ tuổi 15 
- 49 bị nhiễm HIV.

Chỉ số Phát triển con người (HDI) là chỉ số tông hợp đo 
kết quả trung bình đạt được trên ba phương diện phát 
triển con người, đó là: có một cuộc sống khỏe mạnh với 
tuổi thọ cao, có tri thức và có mức sống tương đối. Đề 
nghị xem chi tiết về cách tính chỉ số này trong bản Chú 
thích chuyên môn 1.    

Chỉ số nghèo tổng hợp đối với các nước đang phát 
triển (HPI-1) là chỉ số tổng hợp đo mức độ nghèo khổ 
trên ba phương diện cơ bản được phản ánh qua Chỉ 
số Phát triển con người, đó là: có một cuộc sống khỏe 
mạnh với tuổi thọ cao, có tri thức và có mức sống tương 
đối khá giả. Đề nghị xem chi tiết về cách tính chỉ số này 
trong bản Chú thích chuyên môn 1.    

Chỉ số nghèo tổng hợp đối với một số nước OECD thu 
nhập cao (HPI-2) là chỉ số tổng hợp đo mức độ nghèo 
khổ trên ba phương diện cơ bản được phản ánh qua Chỉ 
số Phát triển con người, đó là: có một cuộc sống khỏe 
mạnh với tuổi thọ cao, có tri thức và có mức sống tương 
đối khá giả - cũng như cho thấy mức độ thiệt thòi về mặt 
xã hội. Đề nghị xem chi tiết về cách tính chỉ số này trong 
bản Chú thích chuyên môn 1.  

Giết người có chủ ý là tội giết người có chủ ý, kể cả việc 
giết trẻ sơ sinh. 

Tỷ lệ mù chữ ở người lớn. Lấy 100% trừ đi tỷ lệ biết chữ 
ở người lớn. Xem mục Tỷ lệ biết chữ ở người lớn. 

Trẻ em một tuổi được tiêm chủng đầy đủ chống các 
bệnh sởi và bệnh lao. Trẻ em một tuổi được tiêm kháng 
nguyên hay huyết thanh có chứa các loại kháng thể 
chống bệnh sởi và bệnh lao.                       

Các hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu. Giá trị của tất cả 
các hàng hóa và các dịch vụ thị trường tiếp nhận từ 
các nước trên thế giới, trong đó có giá trị của hàng hóa, 
vận chuyển, bảo hiểm, vận tải, đi lại, bản quyền, phí 
cấp giấy phép và các dịch vụ khác như truyền thông, 
xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, các dịch vụ 
của nhà nước và cá nhân, nhưng không kể các khoản 
thu nhập từ lao động và sở hữu tài sản và các khoản chi 
phúc lợi xã hội.         

Số người dưới chuẩn nghèo về thu nhập. Tỷ lệ dân sống 
dưới các chuẩn nghèo cụ thể sau đây: 

 • 1 USD mỗi ngày - theo giá quốc tế năm 1985 
(tương đương với 1,08 USD theo giá quốc tế 
năm 1993), được điều chỉnh theo sức mua ngang 
bằng. 

 • 2 USD mỗi ngày - theo giá quốc tế năm 1985 
(tương đương với 2,15 USD theo giá quốc tế 
năm 1993), được điều chỉnh theo sức mua ngang 
bằng. 
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 • 4 USD mỗi ngày - theo giá quốc tế năm 1990, được 
điều chỉnh theo sức mua ngang bằng.

 • 11 USD mỗi ngày (mỗi người trong một gia đình 
3 nhân khẩu) - theo giá quốc tế năm 1994, được 
điều chỉnh theo sức mua ngang bằng.

 • Chuẩn nghèo quốc gia - là chuẩn nghèo mà các 
nhà chức trách ở một nước đưa ra phù hợp với 
quốc gia mình. Chuẩn nghèo quốc gia được xây 
dựng dựa trên số liệu về các phân nhóm dân cư, 
sử dụng dân số làm trọng sô ́thu được từ các cuộc 
điều tra hộ gia đình.          

 • 50% thu nhập trung bình - tức là 50% thu nhập 
thực tế [sau khi trừ thuế] trung bình của hộ gia 
đình đã được điều chỉnh. Xem mục PPP (sức mua 
ngang bằng).

Tỷ trọng phân bổ thu nhập và tiêu thụ là tỷ trọng phân 
bổ thu nhập và tiêu thụ giữa các phân nhóm dân cư 
(1/10 hay 1/5 dân số), căn cứ vào kết quả điều tra hộ gia 
đình quy mô quốc gia ở các năm khác nhau. Kết quả 
điều tra về tiêu thụ cho thấy mức chênh lệch giàu nghèo 
về tiêu thụ thấp hơn mức chênh lệch giàu nghèo về thu 
nhập vì nói chung, người nghèo chi tiêu một tỷ lệ lớn 
hơn trong thu nhập của mình. Số liệu thu được từ các 
cuộc điều tra qua các năm khác nhau và sử dụng các 
phương pháp khác nhau nên cần hết sức thận trọng khi 
so sánh giữa các nước.     

Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh. Xem mục Tỷ lệ tử vong ở 
trẻ sơ sinh.  

Khu vực không chính thức. Khu vực không chính 
thức theo định nghĩa của Nhóm Chuyên gia Quốc tế về 
Thống kê khu vực không chính thức (Nhóm Đêli) bao 
gồm các doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp 
nhân và quy mô nhỏ (không kể các cơ sở dưới hình thức 
bán công ty) tối thiểu sản xuất một số mặt hàng và dịch 
vụ để bán hay trao đổi, có dưới 5 nhân viên làm công ăn 
lương, không đăng ký kinh doanh và tham gia vào các 
hoạt động phi nông nghiệp (kể cả các hoạt động ngành 
nghề hay kỹ thuật). Nhóm đối tượng này không kể các 
nhân viên là người nhà được trả lương.    

Việc làm trong khu vực không chính thức tính theo 
tỷ lệ việc làm phi nông nghiệp là tỷ lệ tổng số việc làm 
trong khu vực không chính thức so với tổng số việc làm 
trong tất cả các ngành phi nông nghiệp. Xem mục Khu 
vực không chính thức.                                           

Người tỵ nạn nội địa là những người hay nhóm người 
bị thúc ép hay buộc phải rời bỏ nhà cửa, quê hương 
mình, đặc biệt vì bị ảnh hưởng hay để tránh ảnh hưởng 
của xung đột vũ trang, tình trạng bạo lực, vi phạm 
quyền con người, thiên tai hay thảm họa do con người 
gây ra nói chung, nhưng họ chưa bao giờ vượt qua biên 
giới quốc gia được quốc tế công nhận.   

Người sử dụng Internet là những người tiếp cận với 
mạng Internet toàn cầu. 

Lực lượng lao động là tất cả những người có việc làm 
(kể cả những người vượt quá tuổi quy định nhưng 

trong giai đoạn được đề cập thì vẫn có việc làm được 
trả lương, vẫn đi làm, lao động tự do hay có việc làm 
nhưng không đi làm) và thất nghiệp (kể cả những người 
vượt quá tuổi quy định và trong giai đoạn được đề cập 
thì không có việc làm, nhưng hiện tại sẵn sàng lao động 
và đang tích cực tìm việc làm).   

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động. Đây là thước đo tỷ 
lệ dân trong độ tuổi lao động của một quốc gia tích cực 
tham gia vào thị trường lao động bằng cách lao động 
hoặc tích cực tìm việc làm. Đây là tỷ lệ người tham gia 
lực lượng lao động trong tổng số dân thuộc độ tuổi lao 
động. Số dân trong độ tuổi lao động là những người từ 
15 tuổi trở lên (như được sử dụng trong Báo cáo này). 
Xem mục Lực lượng lao động.    

Tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động là tỷ lệ lao 
động nữ trong tổng số phụ nữ thuộc độ tuổi lao động. 
Xem mục Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và Lực lượng 
lao động. 

Các nhà lập pháp, cán bộ cấp cao và cán bộ quản lý là 
phụ nữ. Tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí theo Phân loại 
chuẩn của Quốc tế về Nghề nghiệp (ISCO - 88) bao gồm 
các nhà lập pháp, cán bộ cấp cao trong Chính phủ, già 
làng/trưởng bản, cán bộ cấp cao của các tổ chức có mối 
quan tâm đặc biệt, cán bộ quản lý công ty, giám đốc và 
giám đốc điều hành, cán bộ quản lý sản xuất và quản lý 
đơn vị tác nghiệp hoặc cán bộ quản lý tổng hợp và quản 
lý các đơn vị khác.          

Tuổi thọ khi sinh là số năm mà một đứa trẻ sinh mới 
sinh sẽ sống được nếu mô hình phổ biến về tỷ lệ tử vong 
theo độ tuổi vào thời điểm sinh vẫn giữ nguyên trong 
suốt cuộc đời của đứa trẻ.

Chỉ số tuổi thọ là một trong ba chỉ số làm cơ sở xây 
dựng Chỉ số Phát triển con người. Xem chi tiết về cách 
tính chỉ số này trong bản Chú thích chuyên môn 1. 

Tỷ lệ biết chữ ở người lớn là số người từ 15 tuổi trở 
lên biết đọc, biết viết được tính theo tỷ lệ của tổng dân 
số trong độ tuổi đó, hay số dân phân theo giới tính 
trong độ tuổi đó, ở một quốc gia, một lãnh thổ hay 
một khu vực địa lý tại một thời điểm cụ thể, thường 
là giữa năm. Theo nguyên tắc thống kê, người biết chữ 
là người có thể đọc, viết và hiểu được những câu ngắn 
và đơn giản về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của 
chính mình.

Tỷ lệ biết chữ ở thanh niên là tỷ lệ dân trong độ tuổi 
15 - 24 có thể đọc, viết và hiểu được những câu ngắn và 
đơn giản về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chính 
mình, xem mục Tỷ lệ biết chữ ở người lớn.  

Những người thiếu khả năng biết chữ tiêu chuâ ̉n. Đó 
là tỷ lệ những người trong độ tuổi 16 - 65 chỉ đạt mức 1 
trong thang điểm văn xuôi của cuộc Điều tra quốc tế về 
khả năng biết chữ ở người lớn. Hầu hết bài tập ở cấp độ 
này yêu cầu người đọc xác định một đoạn văn trong bài 
khóa hoàn toàn trùng khớp hay tương đương về nghĩa 
với thông tin nêu trong đầu bài. 

Các hoạt động thị trường. Xem mục Thời gian sử dụng 
cho các hoạt động thị trường.
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Dự báo dân số ở mức dao động trung bình là dự báo 
về dân số của Vụ Dân số Liên Hợp Quốc với giả định 
về tỷ lệ sinh ở mức trung bình, tỷ lệ tử vong ở mức bình 
thường và di cư quốc tế ở mức bình thường. Mỗi giả 
định đều hàm ý dự báo xu hướng về mức sinh, mức tử 
và mức chênh lệch giữa số dân nhập cư tới và số dân 
di cư đi, tùy thuộc vào các đặc điểm dân số cụ thể và 
các chính sách liên quan của mỗi nước và mỗi nhóm 
nước. Ngoài ra, đối với các nước bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng bởi HIV/AIDS thì trong dự báo có tính đến tác 
động của nạn dịch này. Vụ Dân số LHQ cũng công bố 
dự báo ở mức dao động thấp và ở mức giao động cao. 
Để biết thêm thông tin, đề nghị truy cập vào trang web: 
hĴ p://esa.un.org/unpp/assumptions.html. 

Chi tiêu cho quân sự là tất cả các khoản chi của Bộ 
Quốc phòng và các bộ khác cho việc tuyển dụng và đào 
tạo quân nhân cũng như về xây dựng và mua sắm các 
vật tư, trang thiết bị quân sự. Viện trợ quân sự được tính 
vào các khoản chi tiêu do nhà nước tài trợ. 

Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh là xác suất tử vong của trẻ từ 
khi sinh đến khi tròn một tuổi trên 1.000 ca sinh sống. 

Tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi là xác suất tử vong 
của trẻ từ khi sinh đến khi tròn 5 tuổi trên 1.000 ca sinh 
sống. 

Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ là thương số của số ca tử vong 
ở bà mẹ trong một năm và số ca sinh sống trong năm 
đó, được tính trên 100.000 ca sinh sống ở một quốc 
gia, một lãnh thổ hay một khu vực địa lý. Theo định 
nghĩa, tử vong ở bà mẹ là một phụ nữ bị chết trong 
khi mang thai hoặc trong vòng 42 ngày sau khi kết 
thúc giai đoạn mang thai, bất kể thời gian và địa điểm 
mang thai như thế nào, do bất cứ nguyên nhân nào 
liên quan hay xuất phát từ chính việc mang thai hoặc 
việc chăm sóc thai sản, song không phải do tai nạn 
hay sự cố khác.

Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ có điều chỉnh là tỷ lệ tử vong ở 
bà mẹ được điều chỉnh trên cơ sở tính đến tình trạng 
số liệu báo cáo thiếu so với thực tế và phân loại sai các 
trường hợp tử vong ở bà mẹ cũng như bổ sung con số 
ước tính cho các nước khồng có số liệu. Xem mục Tỷ lệ 
tử vong ở bà mẹ. 

Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ theo báo cáo là tỷ lệ tử vong ở 
bà mẹ theo báo cáo của các cơ quan chức năng quốc gia. 
Xem mục Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ. 

Các hoạt động phi thị trường. Xem mục Thời gian sử 
dụng cho các hoạt động phi thị trường. 

Viện trợ chính thức là viện trợ không hoàn lại hay các 
khoản vay đáp ứng các tiêu chuẩn như đối với viện trợ 
phát triển chính thức (ODA), trừ các nước không đủ 
điều kiện tiếp nhận ODA. Những nước này được nêu ở 
phần II của danh sách các nước tiếp nhận ODA do Ủy 
ban Viện trợ phát triển (DAC) xây dựng, trong đó có các 
nước Trung và Đông Âu có mức độ phát triển cao hơn, 
các nước thuộc Liên Xô cũ, một số lãnh thổ và nước đang 
phát triển ở mức cao. Xem mục Viện trợ Phát triển Chính 
thức (ODA) thuần túy. 

Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) thuần túy là 
việc giải ngân các khoản vay ưu đãi (trừ các khoản trả 
nợ gốc) và các khoản viện trợ không hoàn lại được cung 
cấp bởi các cơ quan chính thức của các nước thành viên 
trong Ủy ban Viện trợ Phát triển (DAC), các cơ quan đa 
phương và các nước không phải là thành viên của DAC 
nhằm tăng cường quá trình phát triển kinh tế và phúc 
lợi ở những nước và lãnh thổ nêu trong phần I của danh 
sách các nước nhận viện trợ do DAC xây dựng. Trong đó 
có các khoản nợ với yếu tố viện trợ không hoàn lại chiếm 
ít nhất 25% (được tính với tỷ lệ chiết khấu là 10%). 

Viện trợ phát triển Chính thức (ODA) theo đầu người 
của nước tài trợ là viện trợ phát triển chính thức do 
một nước cung cấp chia cho tổng số dân của nước đó. 
Xem mục Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) thuần túy 
và tổng  dân số. 

Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) cho các dịch vụ 
xã hội cơ bản là ODA cung cấp cho các dịch vụ xã hội cơ 
bản, trong đó có giáo dục cơ sở (giáo dục tiểu học, giáo 
dục mầm non và các kỹ năng sống cơ bản đối với thanh 
thiếu niên và người trưởng thành), y tế cơ bản (như các 
dịch vụ khám chữa bệnh cơ bản, cơ sở hạ tầng y tế thiết 
yếu, dinh dưỡng cơ bản, phòng chống các bệnh truyền 
nhiễm, giáo dục về sức khỏe và tăng cường đội ngũ cán 
bộ, nhân viên y tế), các chính sách và chương trình về 
dân số, sức khỏe sinh sản (chính sách dân số và các biện 
pháp quản lý về mặt hành chính; chăm sóc sức khỏe 
sinh sản; kế hoạch hóa gia đình; phòng chống các bệnh 
lây truyền qua đường tình dục, trong đó có HIV/AIDS; 
tăng cường đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác dân 
số và sức khỏe sinh sản). Chỉ viện trợ cho các hoạt động 
cấp nước và vệ sinh môi trường nếu mục tiêu hỗ trợ là 
xóa đói giảm nghèo. 

Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) cho các nước 
kém phát triển nhất. Xem mục Viện trợ Phát triển Chính 
thức (ODA) thuần túy và các yếu tố phân loại quốc gia đối 
với các nước kém phát triển nhất. 

Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) vô điều kiện là 
ODA song phương mà các hàng hóa và dịch vụ liên quan 
có thể được mua sắm một cách đầy đủ và tự do ở hầu hết 
các nước và do nước này cung cấp cho nước khác.

Bằng phát minh, sáng chế cấp cho công dân là loại văn 
bằng do cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ cấp, 
trong đó mô tả một sản phẩm phát minh, sáng chế và 
tạo cơ sở pháp lý để đảm bảo rằng sản phẩm đó thường 
chỉ được khai thác (chế tạo, sử dụng, bán, nhập khẩu) 
bởi chính tác giả hay với sự ủy quyền của tác giả. Việc 
bảo vệ bản quyền đối với các sản phẩm phát minh, sáng 
chế nói chung chỉ giới hạn trong vòng 20 năm kể từ 
ngày nộp đơn xin cấp bản quyền. 

Bác sĩ y khoa bao gồm những người đã tốt nghiệp khoa 
y hay trường y và hiện đang làm việc ở bất kỳ một lĩnh 
vực nào trong ngành y (như giảng dạy, nghiên cứu và 
hành nghề). 

Tỷ lệ tăng dân số hàng năm là tỷ lệ tăng dân số theo 
lũy tiến trong một giai đoạn xác định. Xem mục Tổng 
dân số. 
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Tổng dân số là số dân trên thực tế ở một quốc gia, một 
địa phương hay một khu vực tính đến 1 tháng 7 trong 
năm báo cáo. 

Dân số thành thị là số dân thực tế sống ở các khu được 
xếp là đô thị theo các tiêu chí của mỗi địa phương hay 
mỗi nước. Số liệu được tính ngày 1 tháng 7 trong năm 
báo cáo. Xem mục Tổng dân số.  

PPP (sức mua ngang bằng) là tỷ giá hối đoái có tính 
đến sự chênh lệch về giá cả giữa các nước, cho phép tiến 
hành so sánh ở cấp độ quốc tế về sản lượng và thu nhập 
thực tế. Với mức PPP tính bằng USD (trong Báo cáo này), 
1 USD PPP ở một nền kinh tế nội địa có sức mua ngang 
bằng với 1 USD ở Hoa Kỳ. 

Các dòng vốn tư nhân khác. Loại hình này kết hợp các 
dòng vốn đầu tư gián tiếp không sinh nợ (tổng kinh phí 
đầu tư của quốc gia, các khoản thu từ tiết kiệm và các 
nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp mua cổ phiếu), các dòng 
vốn vay gián tiếp (các nhà đầu tư nước ngoài mua trái 
phiếu phát hành) cũng như cho vay vốn ngân hàng và 
cho vay liên quan đến thương mại (ngân hàng cho vay 
vì mục đích thương mại và các khoản tín dụng thương 
mại khác). 

Xác suất trẻ sinh ra không sống đến một độ tuổi nhất 
định được tính bằng cách lấy 100 trừ đi sác xuất (tính 
theo %) của trẻ em sinh ra sống đến một độ tuổi nhất 
định trong một nhóm nhất định. Xem mục Xác suất trẻ 
sinh ra sống đến một độ tuổi nhất định. 

Xác suất trẻ sinh ra sống đến một độ tuổi nhất định 
là xác suất một đứa trẻ mới sinh sống đến độ tuổi nhất 
định nếu căn cứ theo mô hình phổ biến về tỷ lệ tử vong 
ở lứa tuổi cụ thể, được biểu thị theo %. 

Lao động kỹ thuật và chuyên nghiệp là nữ là tỷ lệ phụ 
nữ mà theo Phân loại chuẩn Quốc tế về Nghề nghiệp 
(ISCO-88) nắm giữ các vị trí như các cán bộ chuyên 
nghiệp về các ngành vật lý, toán học và cơ khí chế tạo 
(và các cộng sự trợ giúp), các cán bộ chuyên nghiệp về 
các ngành khoa học thường thức và y tế (và các cộng sự 
trợ giúp), các giáo viên chuyên nghiệp (và các cộng sự 
trợ giúp) cũng như các cán bộ chuyên nghiệp và cộng 
sự trợ giúp ở các ngành khác. 

Người tị nạn là những người đã rời bỏ đất nước, 
quê hương mình xuất phát từ nỗi sợ hãi hoàn toàn 
có cơ sở về sự khủng bố vì lý do chủng tộc, tôn 
giáo, dân tộc, chính kiến hay tham gia trong một 
nhóm/tổ chức xã hội đặc biệt và không thể hay 
không muốn hồi hương. Nước lánh nạn là nước 
mà người tị nạn đã nộp đơn xin lánh nạn, nhưng 
chưa nhận được quyết định hoặc được cấp đăng 
ký là người tìm nơi lánh nạn. Nước xuất xứ là quốc 
tịch của người nộp đơn xin lánh nạn hay nước mà 
người đó là một công dân. 

Năng lượng tái tạo là năng lượng phát sinh từ các quá 
trình tự nhiên thường xuyên được bù đắp. Trong đó có 
các dạng năng lượng tái tạo trực tiếp hay gián tiếp bắt 
nguồn từ năng lượng mặt trời hay từ nhiệt lượng phát 
ra từ sâu trong lòng đất. Năng lượng tái taọ bao gồm các 
dạng năng lượng phát ra từ các nguồn như mặt trời, gió, 
sinh khối, địa nhiệt, thủy điện, các tài nguyên biển và 

một số loại chất thải. Các hàng hóa năng lượng tái tạo 
nằm trong nhóm hàng hóa năng lượng sơ cấp. 

Chi phí cho nghiên cứu và phát triển (R&D) là các 
khoản chi thường xuyên và chi đầu tư cơ bản (kể cả các 
chi phí quản lý, vận hành và hành chính) cho các hoạt 
động mang tính sáng tạo và hệ thống nhằm tăng cường 
kiến thức. Trong đó có các hoạt động nghiên cứu cơ bản 
và nghiên cứu ứng dụng cũng như hoạt động phát triển 
mang tính thực nghiệm tạo ra các công cụ, sản phẩm 
hay quy trình mới. 

Cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực R&D là những 
người được đào tạo để làm việc trong bất cứ lĩnh vực 
khoa học nào và tham gia các hoạt động nghiên cứu và 
phát triển chuyên môn. Hầu hết các công việc này đòi 
hỏi người làm phải học hết đại học. 

Các khoản thu lệ phí tác quyền và phí cấp phép là các 
khoản tiền mà người dân thường trú thu của người dân 
không thường trú từ việc ủy quyền sử dụng tài sản vô 
hình, phi sản xuất, phi tài chính và các quyền sở hữu 
(như bằng phát minh/sáng chế, thương hiệu, bản quyền, 
giấy môn bài và các quy trình sản xuất công nghiệp) 
cũng như từ việc sử dụng, thông qua các hợp đồng cấp 
phép, bản gốc của các nguyên mẫu được tạo ra (như 
phim ảnh và các bản thảo viết tay). Dữ liệu được dựa 
trên cán cân thanh toán. 

Người dân sử dụng các phương tiện vệ sinh môi 
trường được cải tiến. Tỷ lệ dân có đủ phương tiện xử 
lý chất thải vệ sinh như hệ thống cống rãnh hay bể phốt, 
hố xí bệt, hố xí xổm đơn giản hay hố xí xổm cải tiến có 
lỗ thông khí. Hệ thống xử lý chất thải vệ sinh được coi 
là thỏa đáng nếu hệ thống đó là của cá nhân hay được 
dùng chung (nhưng không phải là công cộng) và có tác 
dụng ngăn chặn hiệu quả sự tiếp xúc của con người, 
động vật và côn trùng với chất thải. 

Sinh viên đại học trong các ngành khoa học, toán 
học và cơ khí chế tạo. Tỷ lệ sinh viên đại học theo học 
các ngành khoa học tự nhiên; cơ khí chế tạo; toán học 
và khoa học máy tính; kiến trúc và quy hoạch đô thị; 
giao thông vận tải và thông tin liên lạc; thương mại; các 
chương trình thủ công mỹ nghệ và công nghiệp; nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Xem mục Các cấp giáo 
dục. 

Nghị sĩ nữ trong Quốc hội là số ghế trong Quốc hội, Hạ 
viện hay Thượng viện, do phụ nữ nắm giữ. 

Tỷ lệ người lớn hút thuốc là tỷ lệ phụ nữ và nam giới 
hút thuốc. 

Đường điện thoại thuê bao là đường điện thoại nối 
từ thiết bị của khách hàng đến mạng lưới điện thoại 
công cộng. 

Tỷ lệ trao đổi là tỷ lệ giữa chỉ số giá xuất khẩu và chỉ 
số giá nhập khẩu được đo so với năm cơ sở. Giá trị lớn 
hơn 100 có nghĩa là giá xuất khẩu đã tăng tương ứng 
với giá nhập khẩu. 

Thời gian sử dụng cho các hoạt động thị trường là 
thời gian sử dụng để tiến hành các hoạt động như tuyển 
dụng nhân viên ở các cơ sở, sản xuất sơ cấp không phải 



 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜ I 2007/2008 377

ở các cơ sở, các dịch vụ mang lại thu nhập và sản xuất 
hàng hóa khác không phải ở các cơ ở như xác định theo 
Hệ thống Tài khoản Quốc gia của LHQ sửa đổi năm 
1993. Xem mục Thời gian sử dụng cho các hoạt động phi thị 
trường và Tổng thời gian lao động.

Thời gian sử dụng cho các hoạt động phi thị trường 
là thời gian sử dụng để tiến hành các hoạt động như 
công việc nội trợ (vệ sinh, giặt giũ quần áo, nấu nướng 
và tổng vệ sinh nhà cửa), quản lý và mua sắm cho 
gia đình; chăm sóc con cái, người ốm đau bệnh tật, 
người già và người tàn tật trong gia đình; và các dịch 
vụ cộng đồng như xác định theo Hệ thống Tài khoản 
Quốc gia của LHQ sửa đổi năm 1993. Xem mục Thời 
gian sử dụng cho các hoạt động thị trường và Tổng thời 
gian lao động.   

Tổng thời gian lao động được sử dụng là thời gian sử 
dụng để tiến hành các hoạt động thị trường và phi thị 
trường như xác định theo Hệ thống Tài khoản Quốc gia 
của LHQ sửa đổi năm 1993. Xem mục Thời gian sử dụng 
cho các hoạt động thị trường và Thời gian sử dụng cho các 
hoạt động phi thị trường. 

Phê chuẩn các hiệp ước. Sau khi ký một hiệp ước, một 
quốc gia phải phê chuẩn hiệp ước đó, thông thường 
bằng việc thông qua bộ máy lập pháp của nó. Quá trình 
này không chỉ có ý nghĩa bày tỏ mong muốn tham gia 
như được thể hiện bằng việc ký hiệp ước mà còn hàm 
ý cam kết đưa các nguyên tắc và nghĩa vụ của hiệp ước 
vào luật pháp của quốc gia đó.

Sô ́ trường hợp mắc bệnh lao phô ̉ biê ́n là tổng số 
trường hợp mắc bệnh lao theo báo cáo của Tổ chức Y 
tế Thế giới. Theo định nghĩa, ca mắc bệnh lao là trường 
hợp bệnh nhân đã được khẳng định hay chẩn đoán là 
mắc căn bệnh này qua xét nghiệm lâm sàng về vi trùng 
lao. 

Các trường hợp mắc bệnh lao được chữa khỏi theo 
phương pháp điều trị cấp tốc với sự theo dõi trực tiếp 
của cán bộ y tế (DOTS). Tỷ lệ các ca mắc bệnh lao mới 
theo dự tính được chữa khỏi bằng phương pháp DOTS 
- là chiến lược phòng chống bệnh lao được quốc tế đề 
xuất. 

Các trường hợp mắc bệnh lao được phát hiện theo 
phương pháp DOTS là tỷ lệ các ca mắc bệnh lao mới 
theo dự tính được phát hiện (chẩn đoán trong một thời 
gian nhất định) theo phương pháp DOTS - là chiến lược 
phòng chống bệnh lao được quốc tế đề xuất. 

Tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Xem mục Tỷ lệ tử 
vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. 

Trẻ em dưới 5 tuổi bị thấp hơn so với chiều cao quy 
định theo tuổi bao gồm những trẻ em bị còi cọc ở mức 
trung bình (tức là từ 2 - 3 độ lệch chuẩn thấp hơn so với 
chiều cao trung bình theo tuổi của nhóm dân số tham 
chiếu) và còi cọc ở mức nghiêm trọng (tức là hơn 3 độ 

lệch chuẩn thấp hơn so với chiều cao trung bình theo 
tuổi của nhóm dân số tham chiếu). 

Trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu cân so với quy định theo 
tuổi bao gồm những trẻ em bị thiếu cân ở mức trung 
bình (tức là từ 2 - 3 độ lệch chuẩn thấp hơn so với trọng 
lượng trung bình theo tuổi của nhóm dân số tham 
chiếu) và thiếu cân ở mức nghiêm trọng (tức là hơn 3 độ 
lệch chuẩn thấp hơn so với trọng lượng trung bình theo 
tuổi của nhóm dân số tham chiếu). 

Người suy dinh dưỡng là những người thường xuyên 
không có đủ dinh dưỡng để đáp ứng những yêu cầu tối 
thiểu về năng lượng của bản thân. 

Thất nghiệp là tất cả những người trên độ tuổi quy 
định không có công ăn việc làm được thù lao cũng 
không lao động tự do, song sẵn sàng lao động và đã 
tiến hành một số bước để tìm việc làm hưởng lương 
hay việc làm tự do. 

Thất nghiệp dài hạn là tình trạng thất nghiệp từ 12 
tháng trở lên. Xem mục Thất nghiệp. 

Tỷ lệ thất nghiệp là số người thất nghiệp chia cho lực 
lượng lao động (những người có việc làm cộng những 
người thất nghiệp). Xem mục Thất nghiệp và Lực lượng 
lao động. 

Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên là tỷ lệ thất nghiệp trong 
độ tuổi 15 -16 đến 24, tùy thuộc vào định nghĩa của quốc 
gia. Xem mục Thất nghiệp và Tỷ lệ thất nghiệp. 

Dân số không được sử dụng nguồn nước có chất 
lượng tốt hơn được tính bằng cách lấy 100 trừ đi tỷ lệ 
dân được sử dụng nguồn nước có chất lượng tốt hơn. 
Những nguồn nước không được cải thiện về chất lượng 
bao gồm nước bán rong, nước đóng chai, xe tải chở nước 
và các giếng nước hay dòng suối không được bảo vệ. 
Xem mục Dân số được sử dụng nguồn nước có chất lượng 
tốt hơn. 

Dân số được sử dụng nguồn nước có chất lượng tốt 
hơn là tỷ lệ dân được tiếp cận ở mức độ đáng kể với bất 
kỳ nguồn nước sinh hoạt nào sau đây: nước máy trong 
nhà, nước máy công cộng, giếng khoan, giếng đào được 
bảo vệ, các dòng suối được bảo vệ và nước mưa. Theo 
định nghĩa, mức độ tiếp cận đáng kể là khả năng cung cấp 
tối thiểu 20 lít nước cho mỗi người một ngày từ nguồn 
nước trong phạm vi bán kính cách nơi ở của người sử 
dụng một km. 

Phụ nữ nắm giữ các vị trí từ Bộ trưởng trở lên bao gồm 
các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng. Sẽ bổ sung cả Thủ 
tướng khi họ nắm giữ và quản lý các bộ. Sẽ bổ sung các 
Phó Tổng thống và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ khi 
họ thực hiện chức năng của bộ trong cơ cấu chính phủ. 

Tổng thời gian lao động. Xem mục Tổng thời gian lao 
động được sử dụng. 
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Classification of countries

An-ba-ni
An-ti-goa và Bác-bu-đa
Ác-hen-ti-na
Úc
Áo
Ba-ha-ma
Ba-ranh
Bác-ba-đốt
Bê-la-rút
Bỉ
Bốt-xni-a và Héc-xê-gô-
vi-na
Bra-xin
Bru-nây Đa-rút-xa-lem
Bun-ga-ri
Ca-na-đa
Chi-lê
Cốt-xta-ri-ca
Croat-ti-a
Cu Ba
Síp
Cộng hòa Séc
Đan Mạch
Ét-xtô-ni-a
Phần Lan
Pháp
Đức
Hy Lạp
Hồng Kông, Trung Hoa 
(SAR)
Hung-ga-ry
Ai-xơ-len
Ai-len
I-xra-en
I-ta-li-a
Nhật Bản
Hàn Quốc
Cô-oét
Lát-vi-a
Ả-rập Li-bi-Gia-ma-hi-ri
Lit-hu-ni-a
Luých-xăm-bua
Ma-xê-đô-ni-a
Ma-lai-xi-a
Man-ta
Mô-ri-ti-út
Mê-hi-cô
Hà Lan
Niu-di-lân
Na Uy

Ô-man
Pa-na-ma
Ba Lan
Bồ Đào Nha
Ca-ta
Ru-ma-ni
Liên bang Nga
Xanh-kít và Nê-vít
Ả-rập Xê-út
Xây-xen
Xinh-ga-po
Xlô-va-ki-a
Xlô-ven-ni-a
Tây Ban Nha
Thụy Điển
Thụy Sỹ
Tông-ga
Tri-ni-đát và Tô-ba-cô
Các Tiểu vương quốc 
Ả-rập Thống nhất
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ
U-ru-goay
(70 quốc gia và vùng 
lãnh thổ)

An-giê-ri
Ác-mê-ni-a
A-giéc-bai-dan
Băng-la-đét
Bê-li-dê
Bu-tan
Bô-li-vi-a
Bốt-xoa-na
Cam-pu-chia
Ca-mơ-run
Cáp-ve
Trung Quốc
Cô-lôm-bi-a
Cô-mô-rốt
Công-gô
Di-bu-ti
Đô-mi-ni-ca
Cộng hòa Đô-mi-ni-ca
Ê-cu-a-đo
Ai Cập
En-xan-va-đo
Ghi-nê Xích đạo
Phi-di
Ga-bông
Găm-bi-a
Gioóc-gia
Ga-na
Grê-na-đa
Goa-tê-ma-la
Guy-an
Ha-i-ti
Hôn-đu-rát
Ấn Độ
In-đô-nê-xi-a
Cộng hòa Hồi giáo I-ran
Gia-mai-ca
Gioóc-đa-ni
Ca-dắc-xtan
Kê-ni-a
Cư-rư-gư-xtan
CHDCND Lào
Li-băng
Lê-xô-thô
Ma-đa-gát-xca
Man-đi-vơ
Mô-ri-ta-ni
Môn-đô-va
Mông Cổ
Ma Rốc
My-an-ma

Nam-mi-bi-a
Nê-pan
Ni-ca-ra-goa
Pa-lét-xtin
Pa-kít-xtan
Pa-pua Niu ghi-nê
Pa-ra-goay
Pê-ru
Phi-líp-pin
Xanh-lu-xi-a
Xanh Vin-xen và Grê-
na-đin
Xa-moa
Xao-tô-mê và Prin-xi-pê
Đảo Sô-lô-mông
Nam Phi
Xri Lan-ca
Xu-đăng
Xu-ri-nam
Xoa-di-len
Cộng-hòa Ả-rập Xi ri
Tát-gi-kít-xtan
Thái Lan
Đông Ti-mo
Tô-gô
Tuy-ni-di
Thổ Nhĩ Kỳ
Tuốc-mê-nít-xtan
U-gan-đa
U-crai-na
U-dơ-bê-kít-xtan
Va-nu-a-tu
Vê-nê-duê-la
Việt Nam
Y-ê-men
Dim-ba-bu-ê
(85 quốc gia và vùng 
lãnh thổ)

An-gô-la
Bê-nanh
Buốc-ki-na Pha-so
Bu-run-đi
Cộng hòa Trung Phi
Sát
CHDC Công-gô
Cốt-đi-voa
Ê-ri-tơ-ri-a
Ê-ti-ô-pi-a
Ghi-nê
Ghi-nê Bít-xao
Ma-la-uy
Ma-li
Mô-dăm-bích
Ni-giê
Ni-giê-ri-a
Ru-an-đa
Xê-nê-gan
Xi-e-ra Lê-ôn
Cộng hòa Tan-da-ni-a
Dăm-bia
(22 quốc gia và vùng 
lãnh thổ)

Phát triển con người cao 
(HDI từ 0,800 trở lên)

Phát triển con người trung bình
(HDI 0,500–0,799)

Phát triển con người thấp
(HDI dưới 0,500)

Chú thích:  Các nước là thành viên LHQ sau đây không được đưa vào các tổng hợp về phát triển con người vì không thể tính được HDI cho các nước này: Áp-ga-nixtan,
An-đo-ra, I-rắc, Ki-ri-ba-ti, CHDCND Triều Tiên, Li-bê-ri-a, Lích-tên-xtanh, Đảo Mác-xan, Liên bang Mi-crô-nê-xi-a, Mô-na-cô, Mông-tê-nê-grô, Nau-ru, Pa-lau, Xan
Ma-ri-nô, Xéc-bi-a, Xô-ma-li và Tu-va-lu.

Các quốc gia xếp theo các kết quả phát triển con người

Phân loại các nước



 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜ I 2007/2008 381

An-đo-ra
An-ti-goa và Bác-bu-đa
A-ru-ba
Úc
Áo
Ba-ha-ma
Ba-ranh
Bỉ
Béc-mu-đa
Bru-nây Đa-rút-xa-lem
Ca-na-đa
Đảo Cây-man
Síp
Đan Mạch
Đảo Pha-e-rô
Phần Lan
Pháp
Pô-li-nê-di thuộc Pháp
Đức
Hy Lạp
Grin-len
Gu-am
Hồng Kông, Trung Hoa 
(SAR)
Ai-xơ-len
Ai-len
Đảo Man
I-xra-en
I-ta-li-a
Nhật Bản
Hàn Quốc
Cô-oét
Lích-tên-xtanh
Luých-xăm-bua
Ma-cao, Trung Quốc 
(SAR)
Man-ta
Mô-na-cô
Hà Lan
An-ti thuộc Hà Lan
Niu Ca-lê-đô-ni-a
Niu-di-lân
Na Uy
Bồ Đào Nha
Pu-ê-tô Ri-cô
Ca-ta
Xan Ma-ri-nô
Ả-rập Xê-út
Xinh-ga-po
Xlô-ven-ni-a
Tây Ban Nha

Thụy Điển
Thụy Sỹ
Các Tiểu vương quốc 
Ả-rập Thống nhất
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ
Đảo Vi-gin thuộc Hoa Kỳ
(55 quốc gia và vùng 
lãnh thổ)

An-ba-ni
An-giê-ri
Xa-moa thuộc Hoa Kỳ
An-gô-la
Ác-hen-ti-na
Ác-mê-ni-a
A-giéc-bai-dan
Bác-ba-đốt
Bê-la-rút
Bê-li-dê
Bô-li-vi-a
Bốt-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na
Bốt-xoa-na
Bra-xin
Bun-ga-ri
Ca-mơ-run
Cáp-ve
Chi-lê
Trung Quốc
Cô-lôm-bi-a
Công-gô
Cốt-xta-ri-ca
Croat-ti-a
Cu Ba
Cộng hòa Séc
Di-bu-ti
Đô-mi-ni-ca
Cộng hòa Đô-mi-ni-ca
Ê-cu-a-đo
Ai Cập
En-xan-va-đo
Ghi-nê Xích đạo
Ét-xto-ni-a
Phi-di
Ga-bông
Gioóc-gia
Grê-na-đa
Goa-tê-ma-la
Guy-an
Hôn-đu-rát
Hung-ga-ry
In-đô-nê-xi-a
Cộng hòa Hồi giáo I-ran
I-rắc
Gia-mai-ca
Gioóc-đa-ni
Ca-dắc-xtan
Ki-ri-ba-ti
Lit-hu-ni-a
Li-băng

Lê-xô-thô
Ả-rập Li-bi-Gia-ma-hi-ri
Lit-hu-ni-a
Ma-xê-đô-ni-a
Ma-lai-xi-a
Man-đi-vơ
Đảo Mác-xan
Mô-ri-ti-út
Mê-hi-cô
Liên bang Mi-crô-nê-xi-a
Môn-đô-va
Mông-tê-nê-grô
Ma Rốc
Nam-mi-bi-a
Ni-ca-ra-goa
Đảo Bắc Ma-ri-a-na
Pa-lét-xtin
Ô-man
Pa-lau
Pa-na-ma
Pa-ra-goay
Pê-ru
Phi-líp-pin
Ba Lan
Ru-ma-ni
Liên bang Nga
Xanh-kít và Nê-vít
Xanh-lu-xi-a
Xanh Vin-xen và Grê-na-đin
Xa-moa
Xéc-bi-a
Xây-xen
Xlô-va-ki-a
Nam Phi
Xri Lan-ca
Xu-ri-nam
Xoa-di-len
Cộng-hòa Ả-rập Xi ri
Thái Lan
Tông-ga
Tuy-ni-di
Thổ Nhĩ Kỳ
Tuốc-mê-nít-xtan
U-crai-na
U-ru-goay
Va-nu-a-tu
Vê-nê-duê-la
(97 quốc gia và vùng 
lãnh thổ)

Áp-ga-ni-xtan
Băng-la-đét
Bê-nanh
Bu-tan
Buốc-ki-na Pha-so
Bu-run-đi
Cam-pu-chia
Cộng hòa Trung Phi
Sát
Cô-mô-rốt
CHDC Công-gô
Cốt-đi-voa
Ê-ri-tơ-ri-a
Ê-ti-ô-pi-a
Găm-bi-a
Ga-na
Ghi-nê
Ghi-nê Bít-xao
Ha-i-ti
Ấn Độ
Kê-ni-a
CHDCND Triều Tiên
Cư-rư-gư-xtan
CHDCND Lào
Li-bê-ri-a
Ma-đa-gát-xca
Ma-la-uy
Ma-li
Mô-ri-ta-ni
Mông Cổ
Mô-dăm-bích
My-an-ma
Nê-pan
Ni-giê
Ni-giê-ri-a
Pa-kít-xtan
Pa-pua Niu ghi-nê
Ru-an-đa
Xao-tô-mê và Prin-xi-pê
Xê-nê-gan
Xi-e-ra Lê-ôn
Đảo Sô-lô-mông
Xô-ma-li
Xu-đăng
Tát-gi-kít-xtan
Cộng hòa Tan-da-ni-a
Đông Ti-mo
Tô-gô
U-gan-đa
U-dơ-bê-kít-xtan
Việt Nam

Y-ê-men
Dăm-bia
Dim-ba-bu-ê
(54 quốc gia và vùng 
lãnh thổ)

Các quốc gia xếp theo tổng hợp về thu nhập

Thu nhập cao
(GNI tính theo đầu người từ 10.726 đô-la Mỹ trở lên vào thời điểm 2005)

Thu nhập trung bình 
(GNI tính theo đầu người từ 876 - 10.725 đô-la Mỹ vào thời điểm 2005)

Thu nhập thấp 
(GNI tính theo đầu người từ 875 trở xuống vào thời điểm 2005)

Chú thích:  các tổng hợp theo thu nhập sử dụng phương pháp phân loại của Ngân hàng Thế giới (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2006) dựa trên tổng thu nhập quốc dân (GNI) theo đầu người. Trong đó bao gồm các quốc 
gia và vùng lãnh thổ, không phải là thành viên của LHQ - và do đó không được đưa vào các bảng HDI, sau đây: thu nhập cao - A-ru-ba, Béc-mu-đa, Đảo Cây-man, Đảo Pha-e-rô, Pô-li-nêdi thuộc Pháp, Grin-len, 
Gu-am, Đảo Man, Ma-cao, Trung Quốc (SAR), An-ti thuộc Hà Lan, Niu Ca-lê đô-ni-a, Pu-ê-tô Ri-cô và Đảo Vi-gin thuộc Hoa Kỳ; thu nhập trung bình - Xa-moa thuộc Hoa Kỳ. Các quốc gia và vùng lãnh thổ này 
được đưa vào các tổng gộp theo mức thu nhập. Hai nước thành viênLHQ là Nau-ru và Tu-va-lu không được đưa vào vì thiếu số liệu.
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Áp-ga-ni-xtan
An-giê-ri
An-gô-la
An-ti-goa và Bác-bu-đa
Ác-hen-ti-na
Ba-ha-ma
Ba-ranh
Băng-la-đét
Bác-ba-đốt
Bê-li-dê
Bê-nanh
Bu-tan
Bô-li-vi-a
Bốt-xoa-na
Bra-xin
Bru-nây Đa-rút-xa-lem
Buốc-ki-na Pha-so
Bu-run-đi
Cam-pu-chia
Ca-mơ-run
Cáp-ve
Cộng hòa Trung Phi
Sát
Chi-lê
Trung Quốc
Cô-lôm-bi-a
Cô-mô-rốt
Công-gô
CHDC Công-gô
Cốt-xta-ri-ca
Cốt-đi-voa
Cu Ba
Síp
Di-bu-ti
Đô-mi-ni-ca
Cộng hòa Đô-mi-ni-ca
Ê-cu-a-đo
Ai Cập
En-xan-va-đo
Ghi-nê Xích đạo
Ê-ri-tơ-ri-a
Ê-ti-ô-pi-a
Phi-di
Ga-bông
Găm-bi-a
Ga-na
Grê-na-đa
Goa-tê-ma-la
Ghi-nê
Ghi-nê Bít-xao

Guy-an
Ha-i-ti
Hôn-đu-rát
Hồng Kông, Trung Hoa 
(SAR)
Ấn Độ
In-đô-nê-xi-a
Cộng hòa Hồi giáo I-ran
I-rắc
Gia-mai-ca
Gioóc-đa-ni
Kê-ni-a
Ki-ri-ba-ti
CHDCND Triều Tiên
Hàn Quốc
Cô-oét
CHDCND Lào
Li-băng
Lê-xô-thô
Li-bê-ri-a
Libya
Ma-đa-gát-xca
Ma-la-uy
Ma-lai-xi-a
Man-đi-vơ
Ma-li
Đảo Mác-xan
Mô-ri-ta-ni
Mô-ri-ti-út
Mê-hi-cô
Liên bang Mi-crô-nê-xi-a
Mông Cổ
Ma Rốc
Mô-dăm-bích
My-an-ma
Nam-mi-bi-a
Nau-ru
Nê-pan
Ni-ca-ra-goa
Ni-giê
Ni-giê-ri-a
Pa-lét-xtin
Ô-man
Pa-kít-xtan
Pa-lau
Pa-na-ma
Pa-pua Niu ghi-nê
Pa-ra-goay
Pê-ru
Phi-líp-pin

Ca-ta
Ru-an-đa
Xanh-kít và Nê-vít
Xanh-lu-xi-a
Xanh Vin-xen và Grê-
na-đin
Xa-moa
Xao-tô-mê và Prin-xi-pê
Ả-rập Xê-út
Xê-nê-gan
Xây-xen
Xi-e-ra Lê-ôn
Xinh-ga-po
Đảo Sô-lô-mông
Xô-ma-li
Nam Phi
Xri Lan-ca
Xu-đăng
Xu-ri-nam
Xoa-di-len
Cộng-hòa Ả-rập Xi ri
Cộng hòa Tan-da-ni-a
Thái Lan
Đông Ti-mo
Tô-gô
Tông-ga
Tri-ni-đát và Tô-ba-cô
Tuy-ni-di
Thổ Nhĩ Kỳ
Tu-va-lu
U-gan-đa
Các Tiểu vương quốc 
Ả-rập Thống nhất
U-ru-goay
Va-nu-a-tu
Vê-nê-duê-la
Việt Nam
Y-ê-men
Dăm-bia
Dim-ba-bu-ê
(137 quốc gia và vùng 
lãnh thổ)

Các nước chậm phát 
triểna

Áp-ga-ni-xtan
An-gô-la
Băng-la-đét
Bê-nanh
Bu-tan

Buốc-ki-na Pha-so
Bu-run-đi
Cam-pu-chia
Cáp-ve
Cộng hòa Trung Phi
Sát
Cô-mô-rốt
CHDC Công-gô
Di-bu-ti
Ghi-nê Xích đạo
Ê-ri-tơ-ri-a
Ê-ti-ô-pi-a
Găm-bi-a
Ghi-nê
Ghi-nê Bít-xao
Ha-i-ti
Ki-ri-ba-ti
CHDCND Lào
Lê-xô-thô
Li-bê-ri-a
Ma-đa-gát-xca
Ma-la-uy
Man-đi-vơ
Ma-li
Mô-ri-ta-ni
Mô-dăm-bích
My-an-ma
Nê-pan
Ni-giê
Ru-an-đa
Xa-moa
Xao-tô-mê và Prin-xi-pê
Xê-nê-gan
Xi-e-ra Lê-ôn
Đảo Sô-lô-mông
Xô-ma-li
Xu-đăng
Cộng hòa Tan-da-ni-a
Đông Ti-mo
Tô-gô
Tu-va-lu
U-gan-đa
Va-nu-a-tu
Y-ê-men
Dăm-bia
(50 quốc gia và vùng 
lãnh thổ)

Các nước đang phát triển

a Phân loại của LHQ dựa theo UN-OHRLLS 2007.

Trung, Đông 
Âu và Cộng 
đồng các Quốc 
gia độc lập
An-ba-ni
Ác-mê-ni-a
A-giéc-bai-dan
Bê-la-rút
Bốt-xni-a và Héc-xê-gô-
vi-na
Bun-ga-ri
Croat-ti-a
Cộng hòa Séc
Ét-xto-ni-a
Gioóc-gia
Hung-ga-ry
Ca-dắc-xtan
Cư-rư-gư-xtan
Lát-vi-a
Lit-hu-ni-a
Ma-xê-đô-ni-a
Môn-đô-va
Mông-tê-nê-grô
Ba Lan
Ru-ma-ni
Liên bang Nga
Xéc-bi-a
Xlô-va-ki-a
Xlô-ven-ni-a
Tát-gi-kít-xtan
Tuốc-mê-nít-xtan
U-crai-na
U-dơ-bê-kít-xtan
(28 quốc gia và vùng 
lãnh thổ)

Khối Hợp tác 
và Phát triển 
Kinh tế (OECD)
Úc
Áo
Bỉ
Ca-na-đa
Cộng hòa Séc
Đan Mạch
Phần Lan
Pháp
Đức
Hy Lạp
Hung-ga-ry

Ai-xơ-len
Ai-len
I-ta-li-a
Nhật Bản
Hàn Quốc
Luých-xăm-bua
Mê-hi-cô
Hà Lan
Niu-di-lân
Na Uy
Ba Lan
Bồ Đào Nha
Xlô-va-ki-a
Tây Ban Nha
Thụy Điển
Thụy Sỹ
Thổ Nhĩ Kỳ
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ
(30 quốc gia và vùng 
lãnh thổ)

Các quốc gia OECD có 
thu nhập cao
Úc
Áo
Bỉ
Ca-na-đa
Đan Mạch
Phần Lan
Pháp
Đức
Hy Lạp
Ai-xơ-len
Ai-len
I-ta-li-a
Nhật Bản
Hàn Quốc
Luých-xăm-bua
Hà Lan
Niu-di-lân
Na Uy
Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha
Thụy Điển
Thụy Sỹ
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ
(24 quốc gia và vùng 
lãnh thổ)

Tổng hợp các quốc gia theo các khối nước chính
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Các quốc 
gia Ả-rập
An-giê-ri
Ba-ranh
Di-bu-ti
Ai Cập
I-rắc
Gioóc-đa-ni
Cô-oét
Li-băng
Libya
Ma Rốc
Pa-lét-xtin
Ô-man
Ca-ta
Ả-rập Xê-út
Xô-ma-li
Xu-đăng
Cộng-hòa Ả-rập Xi ri
Tuy-ni-di
Các Tiểu vương quốc 
Ả-rập Thống nhất
Y-ê-men
(20 quốc gia và vùng 
lãnh thổ)

Đông Á và Thái 
Bình Dương
Bru-nây Đa-rút-xa-lem
Cam-pu-chia
Trung Quốc
Phi-di
Hồng Kông, Trung Hoa 
(SAR)
In-đô-nê-xi-a
Ki-ri-ba-ti
CHDCND Triều Tiên
Hàn Quốc
CHDCND Lào
Ma-lai-xi-a
Đảo Mác-xan
Liên bang Mi-crô-nê-xi-a
Mông Cổ
My-an-ma
Nau-ru
Pa-lau
Pa-pua Niu ghi-nê
Phi-líp-pin
Xa-moa
Xinh-ga-po
Đảo Sô-lô-mông
Thái Lan
Đông Ti-mo
Tông-ga
Tu-va-lu
Va-nu-a-tu
Việt Nam
(28 quốc gia và vùng 
lãnh thổ)

Nam Á
Áp-ga-ni-xtan
Băng-la-đét
Bu-tan
Ấn Độ
Cộng hòa Hồi giáo I-ran
Man-đi-vơ
Nê-pan
Pa-kít-xtan
Xri Lan-ca
(9 quốc gia và vùng lãnh 
thổ)

Châu Mỹ La-tinh 
và Ca-ri-bê
An-ti-goa và Bác-bu-đa
Ác-hen-ti-na
Ba-ha-ma
Bác-ba-đốt
Bê-li-dê
Bô-li-vi-a
Bra-xin
Chi-lê
Cô-lôm-bi-a
Cốt-xta-ri-ca
Cu Ba
Đô-mi-ni-ca
Cộng hòa Đô-mi-ni-ca
Ê-cu-a-đo
En-xan-va-đo
Grê-na-đa
Goa-tê-ma-la
Guy-an
Ha-i-ti
Hôn-đu-rát
Gia-mai-ca
Mê-hi-cô
Ni-ca-ra-goa
Pa-na-ma
Pa-ra-goay
Pê-ru
Xanh-kít và Nê-vít
Xanh-lu-xi-a
Xanh Vin-xen và Grê-
na-đin
Xu-ri-nam
Tri-ni-đát và Tô-ba-cô
U-ru-goay
Vê-nê-duê-la 
(33 quốc gia và vùng 
lãnh thổ)

Nam Âu 
Síp
Thổ Nhĩ Kỳ 
(2 quốc gia và vùng lãnh 
thổ)

Châu Phi Cận 
Sahara
An-gô-la
Bê-nanh
Bốt-xoa-na
Buốc-ki-na Pha-so
Bu-run-đi
Ca-mơ-run
Cáp-ve
Cộng hòa Trung Phi
Sát
Cô-mô-rốt
Công-gô
CHDC Công-gô
Cốt-đi-voa
Ghi-nê Xích đạo
Ê-ri-tơ-ri-a
Ê-ti-ô-pi-a
Ga-bông
Găm-bi-a
Ga-na
Ghi-nê
Ghi-nê Bít-xao
Kê-ni-a
Lê-xô-thô
Li-bê-ri-a
Ma-đa-gát-xca
Ma-la-uy
Ma-li
Mô-ri-ta-ni
Mô-ri-ti-út
Mô-dăm-bích
Nam-mi-bi-a
Ni-giê
Ni-giê-ri-a
Ru-an-đa
Xao-tô-mê và Prin-xi-pê
Xê-nê-gan
Xây-xen
Xi-e-ra Lê-ôn
Nam Phi
Xoa-di-len
Cộng hòa Tan-da-ni-a
Tô-gô
U-gan-đa
Dăm-bia
Dim-ba-bu-ê 
(45 quốc gia và vùng 
lãnh thổ)

Tổng hợp các nước đang phát triển theo từng khu vực
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Chú dẫn các chỉ số

 Bảng chỉ số Chỉ số  Bảng chỉ số Chỉ số

A

  Lực lượng vũ trang

 26  chỉ số

 26  tổng số

  Chuyển giao vũ khí thông thường  

   Xuất khẩu

 26   tỷ lệ

 26   tổng số

 26  Nhập khẩu, tổng số

B

 6 Sinh con với sự có mặt của nhân viên y tế có chuyên môn (%)

 8  20% nghèo nhất   

 8  20% giàu nhất   

 7 Trẻ sơ sinh thiếu cân (%)  

C

  Phát thải các-bon đi-ô-xít 

 24  thay đổi trung bình hàng năm  

 24  từ nhiên liệu sinh học rừng  

 24  theo đầu người   

 24  với mỗi đơn vị năng lượng sử dụng  

 24  với mỗi đơn vị tăng GDP   

 24  tỷ lệ so với toàn cầu   

 24  tổng số   

  Trữ lượng các-bon trong các khu rừng  

 24  tổng số   

 13 Thuê bao di động   

  Trẻ em   

 9  khi sốt được điều trị bằng thuốc chống sốt rét 

 8, 10  tỷ lệ tử vong ở trẻ em

 1a, 8, 10   tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi

   trẻ em 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ  

 6   chống bệnh sởi   

 6   chống bệnh lao  

 8   20% nghèo nhất   

 8   20% giàu nhất   

 12  học đến lớp  5  

 7, 8  thiếu chiều cao theo độ tuổi

 3, 7  thiếu cân theo độ tuổi

 9  sử dụng màn được xử lý chống côn trùng

 6  trẻ em bị tiêu chảy được uống thuốc chống mất nước và tiếp tục 

được cho ăn 

  Sử dụng bao cao su trong lần sinh hoạt tình dục có nguy cơ cao gần nhất  

 9  nam   

 9  nữ   

 14 Bình quân thay đổi chỉ số giá cả tiêu dùng hàng năm 

 6 Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai  

  Lao động phụ trong gia đình   

 31  nam   

 31  nữ   

  Các công ước, nghị định và văn kiện quốc tế 

 25  tình hình thực hiện các công ước quốc tế về môi trường 

 34  tình hình Thực hiện Các Văn bản pháp lý Quốc tế Quan trọng về 

Quyền Con người 

 35  tình hình thực hiện các công ước về quyền lao động cơ bản

D

 27 Năm nhà nước bỏ án tử hình  

  Tổng số tiền trả nợ   

 18  tính theo % của kim ngạch xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ và thu nhập 

thực

   từ nước ngoài 

 18, 19  tính theo % của GDP   

  Tiêu chảy   

 6  Trẻ em bị tiêu chảy được uống thuốc chống mất nước và tiếp tục 

được cho ăn

E

  Tỷ lệ hoạt động kinh tế  

 31  nữ   

 31  tính theo % tỷ lệ của nam   

 31  chỉ số   

  Chi tiêu công cho giáo dục  

 11, 19  tính theo % của GDP   

 11  tính theo % của tổng chi tiêu của chính phủ 

  Mức chi tiêu công hiện tại cho giáo dục theo % 

 11  mầm non và tiểu học  

 11  trung học và trung cấp 
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 Bảng chỉ số Chỉ số  Bảng chỉ số Chỉ số

 11  đại học và cao đẳng   

 1 Chỉ số giáo dục   

 33 Năm mà người phụ nữ đầu tiên được bầu hoặc bổ nhiệm vào quốc hội

 33 Năm mà phụ nữ có quyền ứng cử 

  Mức tiêu thụ điện trên đầu người  

 22  kWh   

 22  % thay đổi   

 22 Số dân không có điện  

 22 Mức độ điện khí hoá   

  Giải phóng phụ nữ 

 33  phụ nữ tham gia chính phủ ở cấp bộ 

 33  năm mà phụ nữ đầu tiên được bầu hoặc bổ nhiệm vào quốc hội

 33  năm mà phụ nữ có quyền ứng cử 

 33  năm mà phụ nữ có quyền bầu cử 

 21 Lao động có việc làm (nghìn người) 

   theo lĩnh vực kinh tế 

 21   nông nghiệp (%)  

 31    nam   

 31    nữ   

 21   công nghiệp (%) 

 31    nam   

 31    nữ   

 21   dịch vụ (%)  

 31    nam   

 31    nữ   

 21  % số lao động trong khu vực không chính thức so với số lao động 

trong các lĩnh vực phi nông nghiệp 

 21   nam   

 21   nữ   

 21   tổng số   

  Tổng lượng cung cấp năng lượng chính  

 23  năng lượng sinh học và năng lượng từ rác thải 

 23  than   

 23  thuỷ năng và các nguồn năng lượng tái sinh khác 

 23  khí đốt   

 23  năng lượng nguyên tử   

 23  dầu   

 23  tổng số   

 22 GDP trên mỗi đơn vị sử dụng năng lượng

 1,1a  Tổng tỉ lệ nhập học gộp, tất cả các bậc

 28   nữ   

 28   nam   

   tiểu học   

 30   nữ   

 30   tỷ lệ nữ so với nam 

   trung học   

 30   nữ   

 30   tỷ lệ nữ so với nam 

   đại học   

 30   nữ   

 30   tỷ lệ nữ so với nam 

  Tỷ lệ nhập học thực   

 1a, 12  tiểu học   

 30   nữ   

 30   tỷ lệ nữ so với nam 

 12  trung học   

 25 Tình hình thực hiện các công ước quốc tế quan trọng về môi trường

  Chi tiêu công cho   

 18, 19  tổng tiền trả nợ   

 11, 19  giáo dục   

 6, 19  y tế   

 19  quân sự  

 13  nghiên cứu và phát triển (R&D)  

  Xuất khẩu   

 26  chuyển giao vũ khí thông thường  

 16  hàng hoá và dịch vụ (% của GDP)  

 16  công nghệ cao (% hàng hoá xuất khẩu) 

 16  hàng chế tạo xuất khẩu (% hàng hoá xuất khẩu) 

 16  hàng xuất khẩu chính (% của hàng hoá xuất khẩu) 

F

  Lao động phụ trong gia đình   

 31  nam   

 31  nữ   

 1a, 5 Tổng tỷ suất sinh   

  Đầu tư nước ngoài trực tiếp thực   

 18  theo % của GDP   

  Khu vực rừng   

 22  thay đổi trung bình hàng năm  

 22  % tổng diện tích đất   

 22  tổng số   

 22  tổng số thay đổi   

  Các khu rừng   

 24  phát thải đi-ô-xi ́t các-bon từ rừng  

 24  trữ lượng các-bon trong rừng   

 G

 1 chỉ số GDP  

  GDP theo đầu người   

 14  tỷ lệ tăng hàng năm   

 14  theo tỷ đô-la Mỹ   

 1, 1a  theo tỷ đô-la Mỹ PPP   

 14  theo đô-la Mỹ PPP năm 2005   

 14   giá trị cao nhất trong giai đoạn 1975—2005 

 14   năm đạt giá trị cao nhất  

  Tổng GDP   
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 Bảng chỉ số Chỉ số  Bảng chỉ số Chỉ số

 14  theo tỷ đô-la Mỹ   

 14  theo tỷ đô-la Mỹ PPP    

 22  với mỗi đơn vị năng lượng sử dụng  

  Thước đo nâng cao vị thế về giới (GEM)  

 29  xếp hạng   

 29  giá trị   

  Các chỉ số phát triển liên quan tới giới (GDI)  

 28  xếp hạng HDI trừ đi xếp hạng GDI  

 28  xếp hạng   

 28  giá trị   

 15 Chỉ số Gini   

  Hàng hoá và dịch vụ   

 16  xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ (% của GDP) 

 16  nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ (% của GDP) 

H

  Chi tiêu cho Y tế   

 6  theo đầu người   

 6  tư nhân (% của  GDP)   

 6, 19  nhà nước (% của GDP)   

 1a, 9 Tỷ lệ nhiễm HIV   

 27 Giết người có chủ ý   

  Chỉ số Phát triển Con người (HDI)  

 1  Xếp hạng GDP đầu người trừ đi xếp hạng HDI 

 1  xếp hạng   

 2  xu hướng   

 1  giá trị   

  Chỉ số nghèo về con người (HPI-1)  

 3  Chỉ số nghèo về con người HPI-1 trừ đi xếp hạng nghèo về thu nhập 

 3  xếp hạng   

 3  giá trị   

  Chỉ số nghèo về con người (HPI-2)  

 4  Chỉ số nghèo về con người HPI-2 trừ đi xếp hạng nghèo về thu nhập 

 4  xếp hạng   

 4  giá trị   

 34 Tình hình Thực hiện Các Văn bản pháp lý Quốc tế Quan trọng về Quyền 

Con người

I

  Tỷ lệ mù chữ ở người lớn   

 3  tổng số   

  Số trẻ em 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ  

 6  chống bệnh sởi   

 6  chống bệnh lao   

 8  20% nghèo nhất   

 8  20% giàu nhất   

  Nhập khẩu   

 26  chuyển giao vũ khí thông thường  

 16  hàng hoá và dịch vụ (% của GDP)  

  Thu nhập ước tính kiếm được   

 28  nữ   

 28  nam   

 29  tỷ lệ nữ so với nam 

  Thước đo bất bình đẳng về thu nhập  

 15  chỉ số Gini   

 15  10% giàu nhất tới 10% nghèo nhất  

 15  20% giàu nhất tới 20%nghèo nhất  

  Tỷ trọng trong thu nhập và chi tiêu  

 15  10% nghèo nhất   

 15  20% nghèo nhất   

 15  10% giàu nhất   

 15  20% giàu nhất   

 10 Tổng tỷ lệ tử vong ở trẻ em   

 8  20% nghèo nhất   

 8  20% giàu nhất   

 26 Những người bị di dời trong nước   

  Các văn kiện, nghị quyết và công ước quốc tế 

 25  tình hình thực hiện các công ước quốc tế quan trọng về môi trường 

 34  tình hình Thực hiện Các Văn bản pháp lý Quốc tế Quan trọng về 

Quyền Con người 

 35  tình hình thực hiện các công ước về quyền lao động cơ bản 

 13 Số người sử dụng Internet

L

 35 Tình hình thực hiện các công ước về quyền lao động cơ bản 

  Các nhà lập pháp, quan chức và nhà quản lý cao cấp là nữ 

 29  nữ   

 1, 1a, 10 Tuổi thọ trung bình từ khi sinh  

 28  nữ   

 28  nam   

 1 Chỉ số tuổi thọ trung bình từ khi sinh 

  Tỷ lệ biết chữ ở người lớn   

 28, 30  nữ   

 28  nam   

 30  tỷ lệ nữ so với nam  

 1, 1a, 12  tổng số   

  Tỷ lệ biết chữ ở thanh niên   

 30  nữ   

 30  tỷ lệ nữ so với nam  

 12  tổng số   

 4 Số người thiếu các kỹ năng đọc viết cơ bản (%) 

M

  Bệnh sốt rét   

 9  trẻ em dưới 5 tuổi được sử dụng màn được xử lý chống côn trùng

 9  trẻ em dưới 5 tuổi bị sốt được điều trị bằng thuốc chống sốt rét
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 Bảng chỉ số Chỉ số  Bảng chỉ số Chỉ số

  Tỷ lệ tử vong bà mẹ   

 10  đã điều chỉnh   

 10  theo báo cáo   

  Bệnh sởi   

 6  số trẻ em 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ chống lại bệnh này  

 19 Chi tiêu cho quân sự (% của GDP)  

 33 Phụ nữ tham gia chính phủ ở cấp bộ  

  Tỷ lệ tử   

 8, 10  trẻ sơ sinh   

 10  bà mẹ   

 1a, 8, 10  trẻ dưới 5 tuổi   

O

  Viê ̣n trợ Phát triển Chính thức ròng (ODA) đã giải ngân 

 17  theo % của GNI   

 17  ODA trên đầu người của nước viện trợ  

 17  cho các dịch vụ xã hội cơ bản (% của tổng số phân bổ theo ngành) 

 17  ODA cho các nước kém phát triển nhất (% của tổng số)  

 17  tổng số   

 17  ODA song phương không điều kiện (% của tổng số) 

  Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) đã nhận được (giải ngân thực)

 18  theo % GDP   

 18  theo đầu người   

 18  tổng số   

P

  Quốc hội 

 33  Năm mà người phụ nữ đầu tiên được bầu hoặc bổ nhiệm vào quốc 

hội 

 33  Năm mà phụ nữ có quyền ứng cử 

 29 Số ghế trong quốc hội do phụ nữ nắm giữ  

 33  hạ viện   

 33  thượng viện   

 13 Số bằng sáng chế cấp cho người dân  

 6 Bác sĩ   

  Dân số   

 5  65 trở lên   

 5  tỷ lệ tăng hàng năm   

 4  số người thiếu các kỹ năng đọc viết cơ bản (%) 

 3  sống dưới mức 1 đô-la Mỹ một ngày  

 3  sống dưới mức 2 đô-la Mỹ một ngày  

 4  sống dưới mức 4 đô-la Mỹ một ngày  

 4  sống dưới mức 11 đô-la Mỹ một ngày  

 4  sống dưới mức 50% thu nhập trung vị 

 3  sống dưới chuẩn nghèo quốc gia 

 27  trong tù   

 1a, 5  tổng số   

 5  dưới 15 tuổi   

 1a, 7  suy dinh dưỡng (%)  

 5  thành thị   

 7  sử dụng công trình vệ sinh đã được cải thiện 

 1a, 7  sử dụng một nguồn nước đã được cải thiện 

 3  không sử dụng một nguồn nước đã cải thiện 

 22  không có điện  

  Nghèo về thu nhập   

 3  dân số sống dưới mức 1 đô-la Mỹ một ngày 

 3  dân số sống dưới mức 2 đô-la Mỹ một ngày 

 4  dân số sống dưới mức 4 đô-la Mỹ một ngày 

 4  dân số sống dưới mức 11 đô-la Mỹ một ngày 

 4  sống dưới mức 50% thu nhập trung vị 

 3  sống dưới chuẩn nghèo quốc gia 

  Nguồn cung cấp năng lượng chính   

 23  năng lượng sinh học và năng lượng từ rác thải 

 23  than   

 23  thuỷ năng và các nguồn năng lượng có thể tái tạo khác 

 23  khí đốt   

 23  năng lượng nguyên tử   

 23  dầu   

 23  tổng số   

  Dân số trong tù   

 27  % nữ   

 27  trên 100.000 dân  

 27  tổng số   

  Các dòng vốn tư nhân khác  

 18  theo % GDP   

  Cán bộ chuyên môn và kỹ thuật là nữ  

 29  nữ   

R

  Tị nạn   

 26  theo nước nhận tị nạn   

 26  theo nước xuất xứ   

  Nghiên cứu và Phát triển (R&D)  

 13  chi tiêu   

 13  nhà nghiên cứu   

 13 Tiền bản quyền và lệ phí giấy phép  

S

 7 Dân số sử dụng công trình vệ sinh đã được cải thiện  

 29 Số ghế trong quốc hội do phụ nữ nắm giữ  

 33  hạ viện   

 33  thượng viện   

  Tỷ lệ người hút thuốc ở người lớn  

 9   nam   

 9   nữ   
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 Bảng chỉ số Chỉ số  Bảng chỉ số Chỉ số

  Khả năng sống sót   

 12  trẻ em học đến lớp 5 

 3  xác suất không sống tới tuổi 40 

 4  xác suất không sống tới tuổi 60 

   xác suất sống tới tuổi 65 

 10   nữ   

 10   nam   

T

  Điện thoại

 13  thuê bao di động   

 13  đường dây điện thoại   

  Sinh viên đại học và cao đẳng   

 12  theo học ngành khoa học, kỹ thuật, sản xuất và xây dựng (% số sinh 

viên đại học và cao đẳng)

  Thời gian dành cho   

   chăm sóc con cái 

 32   nam  

 32   nữ  

   nấu nướng dọn dẹp 

 32   nam  

 32   nữ  

   thời gian rỗi 

 32   nam  

 32   nữ  

   chăm sóc cá nhân 

 32   nam  

 32   nữ  

   tổng các loại công việc 

 32   nam  

 32   nữ  

   các hoạt động thị trường 

 32   nam (% tổng số công việc)  

 32   nữ (% tổng số công việc)  

 16 Các điều khoản thương mại   

  Các văn kiện, nghị quyết và công ước quốc tế 

 25  tình hình thực hiện các công ước quốc tế quan trọng về môi trường  

 34  tình hình Thực hiện Các Văn bản pháp lý Quốc tế Quan trọng về 

Quyền Con người 

 35  tình hình thực hiện các công ước về quyền lao động cơ bản 

  Bệnh lao   

   các ca nhiễm   

 9  chữa khỏi bằng DOTS  

 9  phát hiện được qua phương pháp DOTS  

 9  tỷ lệ nhiễm   

 6  số trẻ em 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ chống lại bệnh này  

U

 1a, 10 Tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi  

 8  20% nghèo nhất   

 8  20% giàu nhất   

 7 Trẻ thiếu chiều cao theo độ tuổi (% của trẻ dưới 5 tuổi) 

 8  20% nghèo nhất   

 8  20% giàu nhất   

 1a, 7 Dân số suy dinh dưỡng (% của tổng dân số)  

 3, 7 Trẻ thiếu cân theo độ tuổi (% của trẻ dưới 5 tuổi) 

 20, 21 Số người thất nghiệp   

  Thất nghiệp dài hạn   

 20  nam %  

 20  nữ %  

  Tỷ lệ thất nghiệp   

   người lớn   

 20   trung bình hàng năm   

 20, 21   tỷ lệ  

 20, 21   tổng số   

    dài hạn   

 4   tổng số   

   thanh niên   

 20   tỷ lệ nữ so với nam  

 20   tổng số   

V

 33 Năm đầu tiên phụ nữ được quyền bầu cử  

W

  Nguồn nước được cải thiện   

 1a, 7  % dân số sử dụng    

 3  % dân số không sử dụng  

  Sự tham gia vào kinh tế và chính trị của nữ giới  

 29  các nhà lập pháp, quan chức và nhà quản lý cao cấp là nữ  

 29  cán bộ chuyên môn và kỹ thuật là nữ  

 29  số ghế trong quốc hội do phụ nữ nắm giữ   

 33   hạ viện  

 33   thượng viện  

 33  phụ nữ tham gia chính phủ ở cấp bộ  

 33  năm mà người phụ nữ đầu tiên được bầu hoặc bổ nhiệm vào quốc hội 

 33  năm mà phụ nữ có quyền ứng cử

 33  năm mà phụ nữ có quyền bầu cử

  Thời gian làm việc   

   tổng số

 32   nam  

 32   nữ  

   các hoạt động thị trường 

 32   nam (% tổng số công việc)  

 32   nữ (% tổng số công việc)
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Các Chỉ số về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trong các bảng chỉ số

Các Mục tiêu và chỉ tiêu trong Tuyên bố Thiên niên kỷ* Các chỉ số để theo dõi tiến độ Bảng chỉ số

Mục tiêu 1: Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói

Chỉ tiêu 1:
Từ năm 1990 tới năm 2015, giảm một nửa tỷ
lệ người dân có mức sống dưới một USD mỗi ngày

1. Tỷ lệ dân số sống dưới mức 1 đô-la (PPP) một ngày
2. Hệ số khoảng cách nghèo [tỷ lệ x mức độ nghèo]
3. Tỷ trọng trong tiêu dùng quốc gia của nhóm 20% nghèo nhất

3

15

Chỉ tiêu 2:
Giảm một nửa tỷ lệ người dân bị thiếu đói
trong giai đoạn từ năm 1990 tới năm 2015 

4. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị thiếu cân
5. Tỷ lệ dân số có mức hấp thụ dinh dưỡng dưới mức tối thiểu

3, 7
1aa, 7a

Mục tiêu 2: Đạt phổ cập giáo dục tiểu học

Chỉ tiêu 3:
Đảm bảo cho tất cả trẻ em trai và trẻ em gái
ở tất cả mọi nơi học hết tiểu học vào năm 2015

6. Tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học
7. Tỷ lệ học sinh theo học từ lớp 1 đến hết lớp 5
8. Tỷ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi 15-24

1a, 12
12
12

Mục tiêu 3: Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao năng lực, vị thế cho phụ nữ

Chỉ tiêu 4:
Xoá bỏ chênh lệch về giới ở cấp tiểu học và
trung học tốt nhất vào năm 2005 và ở tất cả các cấp
học vào năm 2015

9.   Tỷ lệ số bé gái trên bé trai ở các bậc tiểu học, trung học và đại học
10. Tỷ lệ phụ nữ biết chữ trên nam giới, trong độ tuổi 15-24
11. Tỷ lệ phụ nữ đi làm hưởng lương trong khu vực phi nông nghiệp
12. Tỷ lệ ghế của phụ nữ trong quốc hội

30 b

30
31 c

29, 33 d

Mục tiêu 4: Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em 

Chỉ tiêu 5:
Giảm 2/3 tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi
trong giai đoạn 1990 - 2015

13.  Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi
14.  Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh
15.  Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng bệnh sởi

1a, 10
10
6

Mục tiêu 5: Nâng cao sức khỏe bà mẹ

Chỉ tiêu 6:
Giảm 3/4 tỷ lệ tử vong ở bà mẹ trong giai
đoạn 1990 - 2015

16.  Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ 
17.  Tỷ lệ sinh con với sự có mặt của nhân viên y tế có chuyên môn 

10
6

Mục tiêu 6: Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác

Chỉ tiêu 7:
Ngăn chặn và bắt đầu đẩy lùi sự lây lan của
HIV/AIDS vào năm 2015

18.  Tỷ lệ phụ nữ mang thai trong độ tuổi 15-24 bị nhiễm HIV
19.  Tỷ lệ sử dụng bao cao su trong tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai
19a. Sử dụng bao cao su trong lần sinh hoạt tình dục có nguy cơ cao gần nhất 9
19b. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi 15-24 có đầy đủ kiến thức đúng đắn về HIV/AIDS
19c. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai
20.    Tỷ lệ trẻ mồ côi đến trường trên trẻ không mồ côi đến trường, trong độ tuổi 10-14 

1a e, 9 e

9

6

Chỉ tiêu 8:
Ngăn chặn và bắt đầu đẩy lùi tỷ lệ mắc bệnh
sốt rét và các bệnh nguy hiểm khác vào năm 2015

21. Tỷ lệ nhiễm sốt rét và tỷ lệ tử vong do sốt rét
22. Tỷ lệ dân số ở những vùng có nguy cơ bị sốt rét sử dụng các biện pháp 

phòng ngừa và điều trị sốt rét hữu hiệu 
23. Tỷ lệ nhiễm và tỷ lệ tử vong do lao phổi 
24. Tỷ lệ các ca nhiễm lao được phát hiện và chữa khỏi theo phương pháp DOTS

9 f

9 g

9

Mục tiêu 7: Đảm bảo bền vững về môi trường

Chỉ tiêu 9:
Đưa các nguyên tắc phát triển bền vững vào
các chính sách và chương trình quốc gia; đẩy lùi tình
trạng thất thoát về tài nguyên môi trường

25. Tỷ lệ che phủ của rừng 
26. Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn đa dạng sinh học trên tổng diện tích bề mặt
27. Sử dụng năng lượng (kg dầu quy đổi) trên 1 đô la Mỹ GDP (PPP)
28. Mức phát thải CO2 trên đầu người và mức sử dụng chất CFC gây phá huỷ 

tầng ô-zôn (tấn ODP)
29. Tỷ lệ dân số sử dụng nhiên liệu hoá thạch

22

22 h

24 i

Chỉ tiêu 10:
Giảm một nửa tỷ lệ người dân không được
tiếp cận thường xuyên với nước sinh hoạt hợp vệ sinh
vào năm 2015

30. Tỷ lệ dân số tiếp cận bền vững nguồn nước được cải thiện, ở nông thôn 
và thành thị

31. Tỷ lệ dân số tiếp cận với điều kiện vệ sinh được cải thiện, ở nông thôn và 
thành thị 

1a, 7 , 3 j

7

Chỉ tiêu 11:
Cải thiện đáng kể cuộc sống của ít nhất 100
triệu người sống ở các khu dân cư nghèo vào năm 2020

32. Tỷ lệ hộ gia đình được thuê đất ổn định
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Các Chỉ số về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trong các bảng chỉ số

Các Mục tiêu và chỉ tiêu trong Tuyên bố Thiên niên kỷ* Các chỉ số để theo dõi tiến độ Bảng chỉ số

Mục tiêu 8: Thiết lập mối quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển

Chỉ tiêu 12:
Tiếp tục thiết lập một hệ thống thương mại và tài chính thông thoáng, 
dựa vào các luật lệ, có thể dự báo và không phân biệt đối xử.
Trong đó có cam kết thực hiện quản trị tốt, phát triển và
xoá đói giảm nghèo - ở cả phạm vi quốc gia và quốc tế

Một số chỉ số dưới đây được theo dõi riêng đối với các nước kém phát triển 
nhất (LDC), châu Phi, các nước đang phát triển ở sâu trong đất liền và các quốc 
đảo nhỏ đang phát triển.

Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA)

Chỉ tiêu 13:
Đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các nước
kém phát triển nhất trong đó có việc đảm bảo khả năng tiếp cận 
đối với các mặt hàng xuất khẩu của họ trên cơ sở miễn thuế và 
phi hạn ngạch; tăng cường giảm nợ cho các nước nghèo nợ 
nần nhiều; xoá các khoản nợ song phương chính thức; và tăng 
cường hỗ trợ phát triển chính thức cho các nước cam kết xoá 
đói giảm nghèo

33.  ODA thực, tổng số và số dành cho các nước kém phát triển nhất , tính theo 
% GNI của các nước tài trợ trong khối OECD/DAC 

34. Tỷ lệ vốn ODA song phương, phân bổ theo ngành của các nhà tài trợ 
OECD/DAC dành cho các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục phổ thông, chăm 
sóc sức khoẻ ban đầu, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh)

35. Tỷ lệ ODA song phương của các nhà tài trợ OECD/DAC mà không kèm 
theo điều kiện

17 k

17

17

Chỉ tiêu 14:
Đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các nước đang phát triển nằm 
sâu trong lục địa và các quốc đảo nhỏ đang phát triển (thông 
qua Chương trình Hành động vì sự Phát triển Bền vững của các 
Quốc đảo Nhỏ Đang phát triển và kết quả của phiên họp đặc biệt 
thứ 22 của Đại Hội đồng LHQ)

36. ODA do các nước đang phát triển ở sâu trong đất liền nhận được tính theo 
tỷ lệ % GNI của các nước đó

37.  ODA do các quốc đảo nhỏ đang phát triển nhận được tính theo tỷ lệ % GNI 
của các nước đó

18 l

18 l

Tiếp cận thị trường

Chỉ tiêu 15:
Giải quyết một cách toàn diện các vấn đề nợ nần của các nước 
đang phát triển thông qua các biện pháp quốc gia và quốc tế 
nhằm đảm bảo quản lý nợ bền vững về lâu dài.

38.  Tỷ trọng tổng nhập khẩu của các nước phát triển (tính theo giá trị kim ngạch 
và trừ vũ khí) đến từ các nước đang phát triển và kém phát triển, được nhập 
miễn thuế

39.  Mức thuế quan bình quân do các nước phát triển đánh vào hàng nông sản và 
dệt may từ các nước đang phát triển

40.  Ước tính mức hỗ trợ nông nghiệp của các nước OECD tính theo tỷ lệ % GDP 
của các nước đó 

41.  Tỷ trọng ODA dành cho việc nâng cao năng lực thương mại

Quản lý nợ bền vững 
42.  Tổng số nước đã đến điểm quyết định của sáng kiến HIPC và tổng số nước 

đã đến điểm hoàn thành HIPC  (cộng dồn)
43.  Uỷ ban Xoá nợ theo sáng kiến HIPC 
44.  Tiền trả nợ tính theo tỷ lệ % của xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ

18

Chỉ tiêu 16:
Hợp tác với các nước đang phát triển, xây dựng và thực hiện 
các chiến lược tạo việc làm đàng hoàng cho thanh niên 

45. Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên trong độ tuổi 15-24, nam, nữ và tổng số 
[thay bằng các chỉ số mới trong Mục tiêu 1]

Chỉ tiêu 17:
Hợp tác với các công ty dược phẩm, đảm bảo các nước đang 
phát triển tiếp cận được các nguồn thuốc thiết yếu với mức giá 
có thể chấp nhận được

46.  Tỷ lệ dân số tiếp cận một cách bền vững tới các loại thuốc thiết yếu với 
mức giá có thể chi trả được 

Chỉ tiêu 18: Hợp tác với khu vực tư nhân, tận dụng các lợi ích 
của công nghệ mới, đặc biệt là thông tin và truyền thông

47.  Số điện thoại cố định và số thuê bao di động trên 100 dân.
48a. Số máy tính cá nhân trên 100 dân  
48b. Số người sử dụng Internet trên 100 dân

13 m

13 m

* Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và các chỉ tiêu từ Tuyên bố Thiên niên kỷ, đã được 189 nước tham gia ky ́kết, trong đó có 147 người đứng đầu quốc gia và chính phủ vào thang 9 năm 2000. (http://
ww.un.org/millenium/declaration/ares552e.htm). Các mục tiêu và chỉ tiếu này có liên hệ  với nhau và cần được xem xét một cách toàn diện. Họ thể hiện một quan hệ đối tác giữa các nước phát triển và các 
nước đang phát triển“tạo ra một môi trường như nhau - ở cả cấp quốc gia và quốc tế - để chỉ đạo công cuộc phát triển và xóa đói giảm nghèo” 

a Bảng 1a và bảng 7 trình bày các chỉ số này theo tỷ lệ số người suy dinh dưỡng trên tổng dân số.
b Bảng này mô tả tỷ lệ nhập học của nữ (thực và tổng) tính theo tỷ lệ nhập học của Nam ở các bậc tiểu học, trung học và đại học.
c Bảng này bao gồm các số liệu về lao động nữ, chia theo hoạt động kinh tế.
d Bảng 33 chia nhỏ tỷ lệ các ghế hở hạ viện và thượng viện dành cho phụ nữ.
e Bảngs 1a và 9 trình bày tỷ lệ người nhiễm HIV đối với số người trong độ tuổi 15–49.
f Bảng này bao gồm các số liệu về trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng màn chống muỗi, và trẻ em dưới 5 tuổi được điều trị bằng thuốc chống sốt két.
g Bảng này trình bày tỷ lệ nhiễm lao. Các số liệu về tỷ lệ tử vong không được tính vào đây.
h Bảng này cho thấy số liệu về GDP trên mỗi đơn vị năng lượng năm 2000, tính bằng đô-la Mỹ PPP trên mỗi kg dầu quy đổi.
i Bảng này cho biết số liệu về phát thải CO2 trên đầu người. Số liệu về tiêu thụ CFC không được tính vào đây.
j Bảng 1a và 7 thể hiện chỉ số này dưới dạng tỷ lệ % số người được tiếp cận với nguồn nước được cải thiện , và Bảng 3 bao gồm số liệu về số người không được tiếp cận với nguồn nước được cải thiện.
k Bảng bao gồm số liệu về viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho các nước kém phát triển nhất, tính bằng  phần trăm của tổng ODA.
l Bảng bao gồm số liệu về ODA cho tất cả các nước tiếp nhận, tính bằng phần trăm của GPD.
m Số liệu về số người mắc điện thoại cố định, thuê bao di động và sử dụng internet , tính theo đơn vị là ‘số người sử dụng trên 1.000 dân’.
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